
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 01

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

TT Số văn bản Ngày tháng
Cơ quan 

ban hành
Trích yếu văn bản Nơi nhận

I Xin ý kiến phòng, ngành, địa phương lần 1

1 1670/UBND-TCKH 22/07/2022
UBND 

thành phố

V/v giao góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng 

tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh

Các phòng, ngành, 

các xã, phường

2 80/UBND-DCXD 29/07/2022

UBND 

phường 

Nam Hà

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

3 83/CV-UBND 29/07/2022

UBND 

phường 

Thạch Quý

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

4 79/UBND-DCXD 01/08/2022

UBND 

phường 

Trần Phú

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

5 111/UBND-DCXD 02/08/2022

UBND 

phường 

Thạch Linh

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

6 79/UBND-DCXD 01/08/2022

UBND 

phường Hà 

Huy Tập

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

7 80/UBND-TCKH 29/07/2022

UBND 

phường 

Đại Nài

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

8 106/UBND-TCNS 27/07/2022
UBND xã 

Thạch Hạ

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

9 66/BC-UBND 29/07/2022

UBND xã 

Thạch 

Hưng

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

10 Không số 01/08/2022
Phòng 

Kinh tế

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

11 319/TNMT 29/07/2022

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi 

Trường

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

12 Không số 29/07/2022

Phòng 

Quản lý đô 

thị

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

13 64/TP 03/08/2022
Phòng Tư 

pháp

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

14 27/VHTT 12/08/2022

Phòng Văn 

hóa & 

Thông tin

V/v góp ý Dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh

UBND thành phố

II Xin ý kiến phòng, ngành, địa phương lần các lần tiếp theo

1 2216/UBND-TCKH 09/09/2022
UBND 

thành phố

V/v tiếp tục rà soát, hoàn thiện Dự thảo Đề án 

thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

trên địa bàn

Các phòng, ngành, 

các xã, phường

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

(Ban hành kèm theo Văn bản số            /UBND-TCKH ngày           tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố)



TT Số văn bản Ngày tháng
Cơ quan 

ban hành
Trích yếu văn bản Nơi nhận

2 2475/UBND-TCKH 17/10/2022
UBND 

thành phố

V/v tiếp tục hoàn thiện Đề án “Thu phí sử dụng 

tạm thời hè phố trên địa bàn Thành phố Hà 

Tĩnh”

Các phòng, ngành, 

các xã, phường

III Quá trình xin ý kiến các sở, ngành

1 88/TTr-UBND 24/10/2022
UBND 

thành phố

Về việc đề nghị thẩm định danh mục các tuyến 

đường thực hiện thu phí sử dụng tạm thời hè 

phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn 

thành phố

Sở Giao thông vận tải

2 3272/SGTVT-KH 11/11/2022

Sở Giao 

thông vận 

tải

V/v ý kiến danh mục các tuyến đường sử dụng 

tạm thời một phần hè phố không vào mục đích 

giao thông

UBND thành phố

3 107/TTr-UBND 06/12/2022
UBND 

thành phố

Về việc đề nghị phê duyệt danh mục các tuyến 

đường thực hiện thu phí sử dụng tạm thời hè 

phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn 

thành phố

UBND tỉnh

4 7391/UBND-GT 23/12/2022 UBND tỉnh

V/v phê duyệt danh mục các tuyến đường thực 

hiện thu phí sử dụng tạm thời hè phố không vào 

mục đích giao thông trên địa bàn thành phố

Các sở: Xây dựng; 

Giao thông vận tải; 

Tài chính; Công an 

tỉnh và UBND thành 

phố (Sở Xây dựng 

chủ trì)

5 328/SXD-QHHT 21/02/2023
Sở Xây 

dựng

V/v hướng dẫn thủ tục phê duyệt danh mục các 

tuyến đường thực hiện thu phí sử dụng tạm thời 

hè phố không vào mục đích giao thông trên địa 

bàn thành phố

Các sở: Giao thông 

vận tải; Tài chính; 

Công an tỉnh

6 468/CAT-TM 08/03/2023
Công an 

tỉnh

V/v góp ý phê duyệt danh mục các tuyến đường 

thực hiện thu phí sử dụng tạm thời hè phố 

không vào mục đích giao thông trên địa bàn 

thành phố

Sở Xây dựng

7 763/STC-GCS 03/03/2023
Sở Tài 

chính

V/v ý kiến thu phí sử dụng tạm thời hè phố 

không vào mục đích giao thông trên địa bàn 

thành phố

Sở Xây dựng

8 375/SGTVT-KH 24/02/2023

Sở Giao 

thông vận 

tải

V/v ý kiến danh mục các tuyến đường thực hiện 

thu phí sử dụng tạm thời hè phố không vào mục 

đích giao thông trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

9 496/SXD-QHHT 10/03/2023
Sở Xây 

dựng

V/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục,

trình tự để trình cấp có thẩm quyền phê

duyệt danh mục các tuyến đường thực hiện thu 

phí sử dụng tạm thời hè phố không vào mục 

đích giao thông trên địa bàn thành phố

UBND thành phố

10 16/TTr-UBND 22/03/2023
UBND 

thành phố

Về việc đề nghị thẩm định và trình UBND tỉnh 

quyết định danh mục các tuyến đường thực hiện 

thu phí sử dụng tạm thời hè phố vào mục đích 

kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên địa bàn 

thành phố

Sở Giao thông vận tải

11 736/SGTVT-KH 07/04/2023

Sở Giao 

thông vận 

tải

Về việc đề nghị thẩm định và trình UBND tỉnh 

quyết định danh mục các tuyến đường thực hiện 

thu phí sử dụng tạm thời hè phố vào mục đích 

kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên địa bàn 

thành phố

UBND thành phố

12 22/TTr-UBND 12/04/2023
UBND 

thành phố

Về việc đề nghị phê duyệt danh mục các tuyến 

đường thực hiện thu phí sử dụng tạm thời hè 

phố vào mục đích kinh doanh, buôn bán hàng 

hóa trên địa bàn thành phố

UBND tỉnh



TT Số văn bản Ngày tháng
Cơ quan 

ban hành
Trích yếu văn bản Nơi nhận

13 1423/UBND-TCKH 14/06/2023
UBND 

thành phố

V/v phương án thu phí sử dụng tạm thời hè phố 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Sở Tài chính

14 1434/UBND-TCKH 15/06/2023
UBND 

thành phố

Về việc đề nghị góp ý phương án và dự thảo 

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố 

trên địa bàn thành phố

Công an tỉnh; Các sở: 

Công thương, Giao 

thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Tư pháp, Xây 

dựng.

15 1129/SCT-VP 21/06/2023
Sở Công 

thương

Về việc góp ý phương án và dự thảo Nghị quyết 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa 

bàn thành phố

UBND thành phố

16 1411/SGTVT-KH 23/06/2023

Sở Giao 

thông vận 

tải

Về việc góp ý phương án và dự thảo Nghị quyết 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa 

bàn thành phố

UBND thành phố

17 2326/SGTVT-KHTC 06/10/2023

Sở Giao 

thông vận 

tải

Về việc rà soát phương án phí sử dụng tạm thời 

hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
UBND thành phố

18 266/GM-STC 12/10/2023
Sở Tài 

chính

Soát xét các nội dung liên quan phương án thu 

phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh

Các Ban HĐND tỉnh; 

các Sở, ngành; UBND 

thành phố

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.



  ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 01

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Đồng.

Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

I Các tuyến đường có tên

Đường Hà Huy Tập

Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến Phan Đình Giót 25.000        

Đoạn II: Từ Phan Đình Giót đến Nguyễn Biểu 18.000        

Đoạn III: Từ Nguyễn Biểu đến Cầu Phủ 15.000        

Đoạn IV: Từ Cầu Phủ đến đường Đặng Văn Bá 12.000        

Đoạn V: Từ đường Đặng Văn Bá đến Cầu Cao 8.000          

Đường Trần Phú

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du 28.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến kênh N1-9 21.000        

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến đường Hà Hoàng 17.000        

Đoạn IV: Từ đường Hà Hoàng đến Cầu Cày (hết ranh giới TP) 18.000        

Đường Phan Đình Phùng

Đoạn I: Từ Trần Phú đến đường Nguyễn Chí Thanh 29.000        

Đoạn II :Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Thiếp 21.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Thiếp đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
18.000        

Đường Hàm Nghi

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn 29.000        

Đoạn II: Từ đường Lê Duẫn đến kênh N1-9 23.000        

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến hết phường Thạch Linh 16.000        

Đường Nguyễn Chí Thanh

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Phan Đình 

Phùng
19.000        

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường 26/3 27.000        

Đường Nguyễn Công Trứ

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung 29.000        

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn 

Ông
20.000        

Đoạn III: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du 15.000        

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 12.000        

Đường Đặng Dung

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Giót đến đường Nguyễn Công Trứ 19.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Chí 

Thanh
30.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến hết đất ngân hàng 

NN TPhố
18.000        

Đoạn IV: Tiếp đó đến đường Tân Bình 13.000        

Đoạn V: Từ đường Tân Bình đến Nguyễn Trung Thiên 10.000        

Đường Phan Đình Giót

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hà Huy Tập 14.000        

Đường Nguyễn Xí

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến giáp đất UBND phường Hà 

Huy Tập
10.000        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PHƯƠNG ÁN 2: MỨC THU PHÍ ÁP DỤNG THEO DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG CỤ THỂ

(Ban hành kèm theo Báo cáo đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh)

1



Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

Đoạn II: Tiếp đó đến đến ngõ 144 (hết đất ông Chương) 9.000          

Đoạn III: Tiếp đó đến giáp xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà) 7.000          

10 Đường Nguyễn Biểu (tất cả các vị trí) 11.000        

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu 27.000        

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ 19.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
12.000        

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc 

Loan
13.000        

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Từ đường Trần Phú đến đường Vũ Quang 15.000        

Đường Nguyễn Du

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ 16.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
12.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc 

Loan
8.000          

Đoạn IV: Đoạn đi qua xã Thạch Đồng 4.000          

Đường Vũ Quang 

Đoạn I: Đường Trần Phú đến đường Nguyễn Thị Minh Khai 13.000        

Đoạn II: Từ đường Minh Khai đến kênh N1-9 13.000        

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến Cầu Đông 10.000        

Đoạn IV: Từ Cầu Đông đến hết phường Thạch Linh 8.000          

15  Đường Nguyễn Thiếp (tất cả các vị trí) 10.000        

Đường Xuân Diệu

Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du 18.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 15.000        

Đường Lý Tự Trọng 

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu 18.000        

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ 14.000        

18 Đường Nguyễn Tất Thành (tất cả các vị trí) 14.000        

Đường Nguyễn Huy Tự

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn 

Ông
14.000        

Đoạn II: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du 12.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 13.000        

Đường Nguyễn Phan Chánh 

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến cầu Xi Măng vào Bãi 

rác Văn Yên
7.000          

Đoạn II: Từ cầu Xi Măng vào Bãi rác Văn Yên đến Cống BaRa 5.000          

Đoạn III: Từ Cống BaRa đến Cầu Đò Hà 4.000          

Đường Mai Thúc Loan 

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Hải Thượng 

Lãn Ông
7.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đường Nguyễn Du 5.000          

Đoạn III: Tiếp đó đến đất ông Nguyễn Xuân Lâm (thuộc thửa đất 

số 797+798, tờ bản đồ số 5, xã Thạch Đồng) 
4.000          

Đoạn IV: Tiếp đó đến cầu Thạch Đồng 2.000          

Đường 26/3

Đoạn I: Từ Nguyễn Biểu đến đường Lê Khôi 13.000        

Đoạn II: Từ đường Lê Khôi đến đường Hoàng Xuân Hãn 13.000        

14

16

17

19

20

21

9

11

12
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22
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 
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Đoạn III: Từ đường Hoàng Xuân Hãn đến đường Hà Huy Tập 13.000        

23 Đường Cao Thắng 8.000          

Đường Nguyễn Hoành Từ (đường mới)

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến ngã ba chỉnh tuyến (hết đất 

ông Nguyễn Thế Hùng)
7.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đường Đồng Văn (đoạn thuộc phường Đại 

Nài)
5.000          

Đoạn III: Tiếp đó đến cầu Nủi (đoạn thuộc phường Đại Nài) 4.000          

Đường Nguyễn Hoành Từ (đoạn cũ)

Đoạn I: Từ ngã ba chỉnh tuyến (tiếp giáp đất ông Nguyễn Thế 

Hùng) đến đường Đồng Văn (đoạn thuộc phường Đại Nài)
3.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến cầu Nủi (đoạn thuộc phường Đại Nài) 2.000          

Đường Quang Trung

Đoạn I: Từ Đại lộ Xô Viết đến đường Đồng Môn 9.000          

Đoạn II: Từ đường Đồng Môn đến đường vào xóm Minh Tân, 

Liên Nhật
7.000          

Đoạn III: Từ đường vào xóm Minh Tân, xóm Liên Nhật đến Cầu 

Hộ Độ
6.000          

27 Đường Tân Bình 8.000          

Đường Võ Liêm Sơn

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Phan Đình Giót 12.000        

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Giót đến hết đất Nguyễn Thế Trực 

(cạnh trường THCS Nam Hà)
8.000          

29 Đường Hoàng Xuân Hãn 8.000          

30 Đường Nguyễn Hữu Thái (Tất cả các vị trí) 9.000          

Đường Nguyễn Trung Thiên 

Đoạn I: Từ đường Đặng Dung đến đường Hải Thượng Lãn Ông 9.000          

Đoạn II: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Trung Tiết 8.000          

Đoạn III: Từ đường Trung Tiết đến đường Nguyễn Du 7.000          

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Du đến đường Quang Trung 5.000          

32 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường 70m khu đô thị bắc) 24.000        

33 Đường Đồng Quế  (Tất cả các vị trí) 8.000          

Đường Hà Tôn Mục 

Đoạn I: Từ ngã tư Nguyễn Biểu, 26/3, Nguyễn Chí Thanh đến 

đường Ngô Đức Kế
23.000        

Đoạn II: Từ đường Ngô Đức Kế đến đường Phan Đình Giót 19.000        

Đoạn III: Đoạn từ đường Phan Đình Giót đến hết hội quán tổ 6 

phường Nam Hà
14.000        

Đường Lê Duy Điếm

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến Hội quán khối phố 6 4.000          

Đoạn II: Từ Hội quán Khối phố 6 đến giáp Đồng Nài 3.000          

Đường Lê Khôi

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến hết trường tiểu học 6.000          

Đoạn II: Từ hết trường tiểu học đến kênh N1-911 5.000          

Đoạn III: Từ kênh  N1911 đến kênh trạm bơm 4.000          

Đoạn IV: Từ kênh trạm bơm đến hết phường 3.000          

37 Đường Lê Hồng Phong 8.000          

Đường Đặng Văn Bá

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến hết đất UBND xã Thạch Bình 4.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến hết đất xã Thạch Bình 3.000          

39 Đường Lê Duẩn 

Đoạn I: từ đường Vũ Quang đến đường Hàm Nghi 23.000        

34
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36
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26
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

Đoạn II: tiếp đó đến hết khu nhà ở Vincom 21.000        

Đoạn III: tiếp đó đến đường Nguyễn Xí 17.000        

Đoạn IV: tiếp đó đến Nguyễn Hoành Từ 14.000        

Đường Quang Lĩnh 

Bổ sung: từ đường Quang Trung đến đất bà Huỳnh thôn Hồng Hà 6.000          

41 Đường Hà Hoàng

Đoạn I: Đoạn từ đường Trần Phú đến ngã tư Đoài Thịnh (đường 

về Nguyễn Du, qua trường Năng Khiếu)
10.000        

Đoạn II: Đoạn từ ngã tư xóm Đoài Thịnh đến UBND xã Thạch 

Trung
8.000          

42 Đường Nguyễn Huy Lung 6.000          

Đường Đồng Môn

Đoạn I: Từ đường Quang Trung đến UBND xã Thạch Môn 2.000          

Đoạn II: Từ UBND xã Thạch Môn đến hết đường Đồng Môn 2.000          

44 Đường La Sơn Phu Tử 8.000          

Đường Nam Ngạn

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến ngõ 8 đường Nam Ngạn 4.000          

Đoạn II: Từ ngõ 8 đường Nam Ngạn đến đường vào Bãi rác 5.000          

46 Đường Mai Lão Bạng 4.000          

Đường Huy Cận

Đoạn I: Từ ngõ 1 đường Nguyễn Du đến ngõ 337 Nguyễn Du 6.000          

Đoạn II: Tiếp đến hết đất ông Luật 5.000          

Đường Lê Ninh

Đoạn I: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du 7.000          

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 9.000          

Đường Trung Tiết

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Nguyễn Công Trứ 6.000          

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến Khu Tiểu thủ Công 

nghiệp
5.000          

Đoạn III: Từ khu công nghiệp đến hết đường Trung Tiết 4.000          

50 Đường Lâm Phước Thọ 5.000          

Đường Trần Thị Hường

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Xuân Diệu 5.000          

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến hết đường Trần Thị Hường 4.000          

Đường Lê Bá Cảnh

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến hết khối phố 3 phường Đại 

Nài
3.000          

Đoạn II: Các vị trí còn lại 2.000          

Đường Bùi Cầm Hổ

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến hết khối phố 7 phường Đại Nài 3.000          

Đoạn II: Các vị trí còn lại 2.000          

54 Đường Nguyễn Huy Oánh (đường rộng 18m) 9.000          

55 Đường Sử Hy Nhan (đường rộng 15,0m) 8.000          

56 Đường Nguyễn Đổng Chi (đường rộng 15,0m) 8.000          

57 Đường Bùi Dương Lịch (đường rộng 15,0m) 8.000          

58 Đường Đông Lộ 6.000          

Đường Nguyễn Tuấn Thiện

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Phan Huy Ích 5.000          

Đoạn II: Từ đường Phan Huy Ích đến đường Lê Văn Huân 6.000          

Đường Lê Văn Huân

Đoạn I: Có nền đường nhựa, bê tông ≥7,0m đến < 12,0m 5.000          

40

52
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45

47
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Số TT   Tên đường, đoạn đường
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(phương án 

2) 
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Đoạn II: Có nền đường nhựa, bê tông ≥ 12,0m 7.000          

Đường Trịnh Khắc Lập

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến giao với ngõ 23, 

đường Trần Phú
5.000          

Đoạn II:  Đoạn từ ngõ 23, đường Trần Phú đến ngõ 29 Trần Phú 4.000          

62 Đường Nguyễn Xuân Linh 5.000          

Đường Lê Bôi

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến giao với ngõ 25, đường 

Trần Phú
5.000          

64 Đường Phan Huy Ích 5.000          

65 Đường Nguyễn Hàng Chi 5.000          

66 Đường Nguyễn Biên 5.000          

Đường Hồ Phi Chấn 

Từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn 5.000          

Đường Nguyễn Khắc Viện

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lý Tự Trọng 4.000          

Đoạn II: Từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lâm Phước Thọ 5.000          

Đoạn III: Từ đường Lâm Phước Thọ đến hết đường Nguyễn Khắc 

Viện
4.000          

Đường Ngô Quyền

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Mai Lão Bạng 8.000          

Đoạn II: Từ đường Mai Lão Bạng đến đường Quang Trung 8.000          

Đoạn III: Từ đường Quang Trung đến đường Đồng Môn 6.000          

Đoạn IV: Từ đường Đồng Môn đến Cầu Thạch Đồng 4.000          

70 Đường Phú Hào (tất cả các vị trí) 5.000          

Đường Ngô Đức Kế

Đoạn I:  Đoạn từ đường Đặng Dung đến đường Hà Tôn Mục 18.000        

Đoạn II: Đoạn từ đường Hà Tôn Mục đến đường  Đồng Quế 13.000        

Đoạn III: Đoạn từ đường Đồng Quế đến đường Hà Huy Tập 10.000        

72 Đường Hào Thành 4.000          

73 Đường Phan Huy Chú 7.000          

74 Đường Dương Trí Trạch 7.000          

75 Đường Tôn Thất Thuyết 7.000          

76 Đường Đinh Nho Hoàn 8.000          

77 Đường Nguyễn Văn Giai 8.000          

78 Đường Lê Quảng Chí 7.000          

79 Đường Hà Tông Trình 7.000          

80 Đường Phan Kính 5.000          

Đường Hà Tông Chính

Nền đường ≥ 15m 5.000          

Nền đường ≥ 12 m đến <15m 5.000          

Nền đường ≥ 7 m đến <12m 4.000          

Nền đường ≥ 3m đến < 7m 3.000          

82 Đường Hà Huy Giáp 6.000          

83 Đường Đặng Tất 3.000          

84 Đường Lê Hầu Tạo 5.000          

85 Đường Lê Thiệu Huy 4.000          

Cụm CN-TTCN bắc Thạch Quý

- Các lô bám đường Trung Tiết (đoạn II) 5.000          

- Các lô bám đường 15m trong cụm CN 4.000          

Cụm CN-TTCN Thạch Đồng

- Các lô bám đường Mai Thúc Loan 4.000          

60
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- Các lô bám đường 15m trong cụm CN 2.000          

88 Đường Chính Hữu 5.000          

89 Đường Đào Tấn 7.000          

90 Đường Trường Chinh 10.000        

91 Đường Mạc Đỉnh Chi 7.000          

92 Đường Lê Quý Đôn 7.000          

Đường Phan Bội Châu

Đoạn I: Đoạn từ đường Nam Ngạn (cầu Vồng) đến đường 

Nguyễn Biên
9.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đường Lê Duy Năng 8.000          

94 Đường Lê Duy Năng 4.000          

Đường Đội Cung

Đoạn I: Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến hết đất khối phố 3 3.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đê Tả Phủ 2.000          

Đường Kinh Thượng

Đoạn I: Từ đường đường Mai Thúc Loan đến hết đất nhà văn hóa 

thôn Trung Hưng
3.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến sông Lào Cái 2.000          

97 Đường Trương Quốc Dụng 8.000          

I.2 Các vị trí đường chưa có tên của các phường xã

1 Phường Bắc Hà

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m

Khối phố 13,14 3.000          

Khối phố 15 4.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến < 7m

Khối phố 12,15 3.000          

Khối phố 13,14 3.000          

Đường nhựa, bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 5m

Khối phố 12 3.000          

Khối phố 13,14 3.000          

Khối phố 15 3.000          

1.4 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

1.5 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 2.000          

Khu vực Trung tâm phường Bắc Hà bao gồm các khối: 1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 và các vị trí thuộc khối 12, khối 15 bám 

đường ngõ 5 Hải Thượng Lãn Ông (tính từ đường Hải 

Thượng Lãn Ông đến ngõ 24 đường Xuân Diệu) (trừ các vị trí 

bám đường có tên)

- Bám đường nhựa từ  ≥3m đến <5m: khối 1,2,3,4,5,11 3.000          

- Bám đường nhựa từ  ≥3m đến <5m khối 6,7,8,9,10 3.000          

- Bám đường nhựa từ ≥ 5m đến < 6m: khối 1,2,3,5 3.000          

- Bám đường nhựa từ ≥ 5m đến < 6m khối: 4,6,7,8,9,10,11 3.000          

- Bám đường nhựa từ ≥ 6m 4.000          

- Riêng tuyến đường ngõ 02 đường Xuân Diệu 6.000          

2 Phường Trần Phú

2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m 5.000          

2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 4.000          

2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến < 7m 3.000          

2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 5m 2.000          

2.6 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 2.000          

87
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2.7

Khu đô thị 02 bên đường bao phía Tây thuộc phường Trần Phú và 

khu quy hoạch phía Đông kênh N1-9 thuộc phường Trần Phú ( 

Các lô đất bám đường nhựa rộng 9m, 10m và 12m)

5.000          

3 Phường Nam Hà

3.1

Đối với khu vực trung tâm (Giới hạn bởi các đường Hà Huy 

Tập, Phan Đình Phùng,  Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Chí 

Thanh, Nguyễn Biểu (bao gồm các tổ dân phố: 2,3,5,6,7,8,9, 

trừ các vị trí bám đường có tên)

3.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 8.000          

3.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 6.000          

3.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 5.000          

3.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 6 m đến <12m 4.000          

3.2
Đối với khu vực tổ dân phố 1, phường Nam Hà (Bao gồm: Tổ 

dân phố 1 và tổ dân phố 10 cũ)

3.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 6.000          

3.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 6.000          

3.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 4.000          

3.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 4.000          

3.3 Các vị trí đường chưa có tên còn lại của phường Nam Hà

3.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <7m 3.000          

3.3.2 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

3.3.3 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

3.3.4 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến <7m 2.000          

3.3.5 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

4 Phường Nguyễn Du

4.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 5.000          

4.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.000          

4.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 4.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m

Khối phố 1,2,3,6 3.000          

Khối phố 7,8 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m

Khối phố 1,2,3 3.000          

Khối phố 6,7,8 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12,5m

Khối phố 1,2,3 2.000          

Khối phố 6,7,8 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m

Khối phố 1,2,3 2.000          

Khối phố 6,7,8 2.000          

Có đường < 03m hoặc chưa có đường

Khối phố 1,2,3 2.000          

Khối phố 6 2.000          

Khối phố 7,8 2.000          

4.9 Các tuyến đường quy hoạch rộng 12,5m tại khối phố 1,2,3 4.000          

4.10
Các vị trí bám đường nhựa, bê tông có nền đường rộng 10m (tại 

Khối phố 6 từ đường Trần Phú đến Công ty Cao su HT)
3.000          

4.11
Đường nhựa 18m trong khu đô thị Bắc (phía sau Công an Thành 

phố)
7.000          

Hạ tầng khu dân cư Phía đông đường Nguyễn Huy Tự: 

Các lô đất bám đường nhựa ≥ 18m 7.000          

Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 6.000          

4.8

4.12

4.4

4.5

4.6

4.7
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

4.13
Đường quy hoạch rộng 18,5m tại khu Quy hoạch tái định cư BCH 

QS thành phố
6.000          

4.14
Đường quy hoạch rộng 12m tại khu Quy hoạch tái định cư BCH 

QS thành phố
5.000          

4.15
Đường nhựa, đường bê tông có nền đường 15m khu đô thị phía 

bắc 
6.000          

4.16 Bổ sung: đường nhựa rộng 11,5m thuộc khu HUD tổ dân phố 4 6.000          

4.17 Bổ sung: đường nhựa rộng 25,5m thuộc khu HUD tổ dân phố 4 8.000          

4.18 Bổ sung: đường Vành đai Khu Đô thị Bắc rộng 22,5m 8.000          

4.19 Bổ sung: đường Phan Kính 6.000          

5 Phường Tân Giang

5.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 5.000          

5.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.000          

5.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 4.000          

5.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m

Khối phố 1,4,5,6 3.000          

Khối phố 2,3 3.000          

Khối phố 7,8,9 2.000          

Khối phố 10 2.000          

5.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

5.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

5.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

5.9 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 2.000          

Hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (Đoạn IV: Từ đường 

Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc Loan): 

Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 6.000          

Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 5.000          

Các trục đường thuộc khối phố 12:

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 7.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 6.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 4.000          

5.12
Ngõ 3 đường Nguyễn Chí Thanh (băng qua công ty TMDV chế 

biến gỗ Hào Quang)
8.000          

6 Phường Thạch Linh

6.1 Khối phố Vĩnh Hòa

6.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 5.000          

6.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 5.000          

6.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 4.000          

6.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

6.1.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.1.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

6.1.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m  đến < 12 m 2.000          

6.1.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.1.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

6.2 Khối phố Tuy Hòa

6.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 4.000          

6.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.000          

6.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          

6.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

5.5

5.10

5.11
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

6.2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.2.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

6.2.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

6.2.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.2.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

6.3
Khối phố Nam Tiến, Hợp Tiến, Bắc Tiến, Yên Đồng, Đại 

Đồng, Nhật Tân, Tân Tiến

6.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 4.000          

6.3.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.000          

6.3.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          

6.3.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.000          

6.3.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.3.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

6.3.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

6.3.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.3.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

6.4 Khối phố Linh Tiến

6.4.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 4.000          

6.4.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.000          

6.4.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          

6.4.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

6.4.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.4.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

6.4.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

6.4.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.4.9 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 2.000          

6.5 Khối phố Linh Tân

6.5.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 4.000          

6.5.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.000          

6.5.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          

6.5.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

6.5.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.5.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

6.5.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

6.5.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.5.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

6.6 Khối phố Hòa Linh

6.6.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 7.000          

6.6.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 6.000          

6.6.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 5.000          

6.6.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 4.000          

6.6.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 3.000          

6.6.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 3.000          

6.6.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

6.6.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

6.6.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

6.6.10 Đường tránh Quốc lộ 1A: Đoạn đi qua phường Thạch Linh 6.000          

7 Phường Thạch Quý

7.1 Khối phố Tân Quý 1, Tân Quý 2

7.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 4.000          

7.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.000          

7.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

7.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

7.1.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

7.1.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

7.1.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

7.1.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

7.1.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

7.2
Khối phố Bắc Quý, Trung Lân, Trung Đình, Hậu Thượng, 

Tiền Phong

7.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 4.000          

7.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.000          

7.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          

7.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.000          

7.2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

7.2.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

7.2.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

7.2.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

7.2.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

7.3
Khối phố Tâm Quý, Trung Quý, Đông Quý, Tiền Giang, Tiền 

Tiến

7.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 4.000          

7.3.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.000          

7.3.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          

7.3.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.000          

7.3.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

7.3.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.000          

7.3.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 2.000          

7.3.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

7.3.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

7.3.10

Vùng dân cư dưới làng Đông Quý, vùng dân cư 2 bên đường từ 

Cống Đập đến Đồng Chăm khối phố Tiền Tiến có đường nhựa, 

đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m

2.000          

Khu dân cư Đồng Trọt: 

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 4.000          

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 4.000          

Hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (Đoạn IV: Từ đường 

Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc Loan): 

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 5.000          

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 4.000          

8 Phường Đại Nài

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >18m 

Khối phố 3,4,5,6 4.000          

Khối phố 7,8 4.000          

Khối phố 1,2,9 3.000          

Khối phố 10 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >15 đến<18m

Khối phố 3,4,5,6 3.000          

Khối phố 7,8 3.000          

Khối phố 1,2,9 3.000          

Khối phố 10 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >12 đến<15m

Khối phố 3,4,5,6 3.000          

Khối phố 7,8 3.000          

7.3.11

7.3.12

8.1

8.2

8.3
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Khối phố 1,2,9 3.000          

Khối phố 10 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >7 đến< 12m

Khối phố 3,4,5,6 2.000          

Khối phố 7,8 2.000          

Khối phố 1,2,9 2.000          

Khối phố 10 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >3 đến< 7m

Khối phố 3,4,5,6 2.000          

Khối phố 7,8 2.000          

Khối phố 1,2,9 2.000          

Khối phố 10 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường >12 m

Khối phố 3,4,5,6 2.000          

Khối phố 7,8 2.000          

Khối phố 1,2,9 2.000          

Khối phố 10 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường >7m đến <12m

Khối phố 3,4,5,6 2.000          

Khối phố 7,8 2.000          

Khối phố 1,2,9 2.000          

Khối phố 10 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường >3m đến <7m

Khối phố 3,4,5,6 2.000          

Khối phố 7,8 2.000          

Khối phố 1,2,9 2.000          

Khối phố 10 2.000          

8.9 có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

9 Phường Văn Yên

9.1 Khối phố Tây Yên

9.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 5.000          

9.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 4.000          

9.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 4.000          

9.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 4.000          

9.1.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 3.000          

9.1.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 2.000          

9.1.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

9.1.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

9.1.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

9.1.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

9.2 Khối phố Tân Yên

9.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 5.000          

9.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 4.000          

9.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 4.000          

9.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 4.000          

9.2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 3.000          

9.2.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 3.000          

9.2.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

9.2.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

9.2.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
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9.2.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

9.3 Khối phố Hòa Bình

9.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.000          

9.3.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 3.000          

9.3.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 2.000          

9.3.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 2.000          

9.3.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 2.000          

9.3.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 2.000          

9.3.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

9.3.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

9.3.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

9.3.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

9.4 Khối phố Văn Thịnh

9.4.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.000          

9.4.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 3.000          

9.4.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 3.000          

9.4.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 2.000          

9.4.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 2.000          

9.4.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 2.000          

9.4.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

9.4.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

9.4.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

9.4.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

9.5 Khối phố Văn Phúc

9.5.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 3.000          

9.5.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 3.000          

9.5.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 3.000          

9.5.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 2.000          

9.5.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 2.000          

9.5.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 2.000          

9.5.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

9.5.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

9.5.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

9.5.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Vùng Quy hoạch Đồng Leo:

 - Các lô đất bám đường nhựa, đường Bêtông rộng 15,0m 3.000          

10 Phường Hà Huy Tập

Khu vực tái định cư Vị trí 2

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=15m đến <18m 9.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=12m đến <15m 8.000          

Khu vực tái định cư đối diện trường Lê Văn Thiêm

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=15m đến <18m 7.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=12m đến <15m 5.000          

Các khu vực còn lại

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 6.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 đến <12m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥3m đến <7m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường <3m 2.000          

10.4
Bổ sung: đường đất, đường cấp phối: có nền đường ≥ 03m đến 

<07m
2.000          

9.5.11

10.1

10.2

10.3
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

10.5 Bổ sung: đường đất, đường cấp phối: có nền đường <03m 2.000          

11 Xã Thạch Bình

Các xóm Bình Minh, Bình Lý, Bình Yên

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 4.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Các xóm Đông Nam, Tây Bắc

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Xóm Mới

Đê Hữu Phủ (Đường bê tông rộng 6,0m) 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 3.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

12 Xã Thạch Trung

Các xóm Tân Trung, Tân Phú, Đông Tiến, Đoài Thịnh, Thanh 

Phú, Liên Phú, Hồng Hà

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường  ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

12.2
Bổ sung: đường quy hoạch 18m thôn Tân Trung (Đoạn từ đường 

Hà Hoàng đến Trường cao đẳng nghề)
5.000          

Các xóm Nam Quang, Bắc Quang, Nam Phú, Bắc Phú, Trung 

Phú, Đức Phú

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường  ≥ 7m đến <12 m 2.000          

11.1

11.2

11.3

12.1

12.3
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Khu dân cư Đội Thao:  

- Các lô đất bám đường nhựa rộng 18m 5.000          

- Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 4.000          

13 Xã Đồng Môn

13.1 Xã Thạch Môn (cũ)

Xóm Thanh Tiến, xóm Trung Tiến

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Xóm Quyết Tiến, xóm Tiền Tiến

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

13.2 Xã Thạch Đồng (cũ)

Các xóm Đồng Công, Đồng Tiến, Đồng Liên, Đồng Giang, Hòa 

Bình, Đồng Thanh

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Xóm Thắng Lợi

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

13.2.3 Khu dân cư Đội Quang, xóm Hoà Bình 2.000          

14 Xã Thạch Hưng

 Các xóm Bình, xóm Hòa

12.4

13.1.1

13.1.2

13.2.1

13.2.2

14.1

12.3
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Các xóm Kinh Nam, Trung Hưng, Thúy Hội

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Xóm Tiến Hưng

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến < 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Khu dân cư đường Nguyễn Du kéo dài:  

 - Diện tích đất ở liền kề bám trục đường ≥ 18m 4.000          

 - Diện tích đất ở liền kề bám trục đường ≥ 13,5m 3.000          

15 Xã Thạch Hạ

Xóm Tân Học, Minh Tiến

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 4.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Xóm Liên Nhật, Minh Tân, Minh Lộc, Liên Thanh, Liên Hà, 

Xóm Hạ

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 2.000          

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

14.1

15



Số TT   Tên đường, đoạn đường

 Mức thu 

phí đề nghị 

áp dụng 

(phương án 

2) 

Ghi chú

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Xóm Trung

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

Xóm Thượng, Đông Đoài , Minh Yên

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12m 2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 2.000          

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.
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  ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 02

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Đồng.

Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

I Các tuyến đường có tên

Đường Hà Huy Tập

Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến Phan Đình Giót 16.800 1,4 1,3% 25.000           25.000        

Đoạn II: Từ Phan Đình Giót đến Nguyễn Biểu 14.000 1,2 1,3% 18.000           18.000        

Đoạn III: Từ Nguyễn Biểu đến Cầu Phủ 10.150 1,4 1,3% 15.000           15.000        

Đoạn IV: Từ Cầu Phủ đến đường Đặng Văn Bá 7.700 1,4 1,3% 12.000           12.000        

Đoạn V: Từ đường Đặng Văn Bá đến Cầu Cao 5.950 1,2 1,3% 8.000             8.000          

Đường Trần Phú  

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du 19.600 1,3 1,3% 28.000           28.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến kênh N1-9 14.700 1,3 1,3% 21.000           21.000        

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến đường Hà Hoàng 12.250 1,3 1,3% 17.000           17.000        

Đoạn IV: Từ đường Hà Hoàng đến Cầu Cày (hết ranh giới TP) 10.850 1,5 1,3% 18.000           18.000        

Đường Phan Đình Phùng  

Đoạn I: Từ Trần Phú đến đường Nguyễn Chí Thanh 22.400 1,2 1,3% 29.000           29.000        

Đoạn II :Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Thiếp 17.500 1,1 1,3% 21.000           21.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Thiếp đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
14.000 1,2 1,3% 18.000           18.000        

Đường Hàm Nghi  

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn 24.500 1,1 1,3% 29.000           29.000        

Đoạn II: Từ đường Lê Duẫn đến kênh N1-9 17.500 1,2 1,3% 23.000           23.000        

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến hết phường Thạch Linh 12.250 1,2 1,3% 16.000           16.000        

Đường Nguyễn Chí Thanh  

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Phan Đình 

Phùng
16.170 1,1 1,3% 19.000           19.000        

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường 26/3 21.000 1,2 1,3% 27.000           27.000        

Đường Nguyễn Công Trứ  

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung 18.900 1,4 1,3% 29.000           29.000        

SO SÁNH MỨC THU PHÍ THEO PHƯƠNG ÁN 1 VÀ PHƯƠNG ÁN 2

(Ban hành kèm theo Báo cáo đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh)

1

2

3

4

5

6 1



Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn 

Ông
15.400 1,2 1,3% 20.000           20.000        

Đoạn III: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du 11.830 1,2 1,3% 15.000           15.000        

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 8.050 1,4 1,3% 12.000           12.000        

Đường Đặng Dung  

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Giót đến đường Nguyễn Công Trứ 13.650 1,3 1,3% 19.000           19.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Chí 

Thanh
21.000 1,3 1,3% 30.000           30.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến hết đất ngân hàng 

NN TPhố
15.400 1,1 1,3% 18.000           18.000        

Đoạn IV: Tiếp đó đến đường Tân Bình 10.850 1,1 1,3% 13.000           13.000        

Đoạn V: Từ đường Tân Bình đến Nguyễn Trung Thiên 7.700 1,2 1,3% 10.000           10.000        

Đường Phan Đình Giót  

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hà Huy Tập 11.830 1,2 1,2% 14.000           14.000        

Đường Nguyễn Xí  

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến giáp đất UBND phường Hà 

Huy Tập
8.400 1,2 1,2% 10.000           10.000        

Đoạn II: Tiếp đó đến đến ngõ 144 (hết đất ông Chương) 8.400 1,1 1,2% 9.000             9.000          

Đoạn III: Tiếp đó đến giáp xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà) 6.510 1,1 1,2% 7.000             7.000          

10 Đường Nguyễn Biểu (tất cả các vị trí) 8.750 1,3 1,2% 11.000           11.000        

Đường Hải Thượng Lãn Ông  

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu 21.000 1,3 1,2% 27.000           27.000        

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ 14.700 1,3 1,2% 19.000           19.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
10.290 1,2 1,2% 12.000           12.000        

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc 

Loan
11.200 1,2 1,2% 13.000           13.000        

Đường Nguyễn Thị Minh Khai  

Từ đường Trần Phú đến đường Vũ Quang 12.600 1,2 1,2% 15.000           15.000        

Đường Nguyễn Du  

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ 10.500 1,5 1,2% 16.000           16.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
7.280 1,6 1,2% 12.000           12.000        

8
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9

11
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc 

Loan
5.390 1,4 1,2% 8.000             8.000          

Đoạn IV: Đoạn đi qua xã Thạch Đồng 2.800 1,5 1,2% 4.000             4.000          

Đường Vũ Quang  

Đoạn I: Đường Trần Phú đến đường Nguyễn Thị Minh Khai 11.200 1,2 1,2% 13.000           13.000        

Đoạn II: Từ đường Minh Khai đến kênh N1-9 9.100 1,4 1,2% 13.000           13.000        

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến Cầu Đông 7.000 1,4 1,2% 10.000           10.000        

Đoạn IV: Từ Cầu Đông đến hết phường Thạch Linh 5.600 1,5 1,2% 8.000             8.000          

15  Đường Nguyễn Thiếp (tất cả các vị trí) 7.350 1,4 1,2% 10.000           10.000        

Đường Xuân Diệu  

Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du 12.600 1,4 1,2% 18.000           18.000        

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 10.920 1,4 1,2% 15.000           15.000        

Đường Lý Tự Trọng  

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu 14.000 1,3 1,2% 18.000           18.000        

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ 10.500 1,3 1,2% 14.000           14.000        

18 Đường Nguyễn Tất Thành (tất cả các vị trí) 11.550 1,2 1,2% 14.000           14.000        

Đường Nguyễn Huy Tự  

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn 

Ông
10.500 1,3 1,2% 14.000           14.000        

Đoạn II: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du 9.800 1,2 1,2% 12.000           12.000        

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 8.400 1,5 1,2% 13.000           13.000        

Đường Nguyễn Phan Chánh  

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến cầu Xi Măng vào Bãi 

rác Văn Yên
5.390 1,3 1,2% 7.000             7.000          

Đoạn II: Từ cầu Xi Măng vào Bãi rác Văn Yên đến Cống BaRa 3.850 1,4 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn III: Từ Cống BaRa đến Cầu Đò Hà 2.450 1,6 1,2% 4.000             4.000          

Đường Mai Thúc Loan  

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Hải Thượng 

Lãn Ông
4.900 1,4 1,2% 7.000             7.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đường Nguyễn Du 3.920 1,2 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn III: Tiếp đó đến đất ông Nguyễn Xuân Lâm (thuộc thửa đất 

số 797+798, tờ bản đồ số 5, xã Thạch Đồng) 
2.800 1,3 1,2% 4.000             4.000          

Đoạn IV: Tiếp đó đến cầu Thạch Đồng 1.540 1,6 1,2% 2.000             2.000          

Đường 26/3  
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đoạn I: Từ Nguyễn Biểu đến đường Lê Khôi 10.150 1,2 1,3% 13.000           13.000        

Đoạn II: Từ đường Lê Khôi đến đường Hoàng Xuân Hãn 10.150 1,2 1,3% 13.000           13.000        

Đoạn III: Từ đường Hoàng Xuân Hãn đến đường Hà Huy Tập 10.150 1,2 1,3% 13.000           13.000        

23 Đường Cao Thắng 8.400 1,0 1,2% 8.000             8.000          

Đường Nguyễn Hoành Từ (đường mới)  

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến ngã ba chỉnh tuyến (hết đất 

ông Nguyễn Thế Hùng)
5.600 1,2 1,2% 7.000             7.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đường Đồng Văn (đoạn thuộc phường Đại 

Nài)
3.920 1,3 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn III: Tiếp đó đến cầu Nủi (đoạn thuộc phường Đại Nài) 2.744 1,4 1,2% 4.000             4.000          

Đường Nguyễn Hoành Từ (đoạn cũ)  

Đoạn I: Từ ngã ba chỉnh tuyến (tiếp giáp đất ông Nguyễn Thế 

Hùng) đến đường Đồng Văn (đoạn thuộc phường Đại Nài)
1.820 1,6 1,2% 3.000             3.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến cầu Nủi (đoạn thuộc phường Đại Nài) 1.260 1,6 1,2% 2.000             2.000          

Đường Quang Trung  

Đoạn I: Từ Đại lộ Xô Viết đến đường Đồng Môn 5.740 1,5 1,2% 9.000             9.000          

Đoạn II: Từ đường Đồng Môn đến đường vào xóm Minh Tân, 

Liên Nhật
4.900 1,5 1,2% 7.000             7.000          

Đoạn III: Từ đường vào xóm Minh Tân, xóm Liên Nhật đến Cầu 

Hộ Độ
3.640 1,6 1,2% 6.000             6.000          

27 Đường Tân Bình 7.000 1,1 1,2% 8.000             8.000          

Đường Võ Liêm Sơn  

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Phan Đình Giót 9.100 1,3 1,2% 12.000           12.000        

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Giót đến hết đất Nguyễn Thế Trực 

(cạnh trường THCS Nam Hà)
7.000 1,2 1,2% 8.000             8.000          

29 Đường Hoàng Xuân Hãn 6.650 1,2 1,2% 8.000             8.000          

30 Đường Nguyễn Hữu Thái (Tất cả các vị trí) 8.400 1,1 1,2% 9.000             9.000          

Đường Nguyễn Trung Thiên  

Đoạn I: Từ đường Đặng Dung đến đường Hải Thượng Lãn Ông 8.400 1,1 1,2% 9.000             9.000          

Đoạn II: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Trung Tiết 7.000 1,2 1,2% 8.000             8.000          

Đoạn III: Từ đường Trung Tiết đến đường Nguyễn Du 4.900 1,4 1,2% 7.000             7.000          

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Du đến đường Quang Trung 3.500 1,5 1,2% 5.000             5.000          

32 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường 70m khu đô thị bắc) 18.200 1,2 1,3% 24.000           24.000        

33 Đường Đồng Quế  (Tất cả các vị trí) 7.000 1,1 1,2% 8.000             8.000          
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường Hà Tôn Mục  

Đoạn I: Từ ngã tư Nguyễn Biểu, 26/3, Nguyễn Chí Thanh đến 

đường Ngô Đức Kế
19.600 1,1 1,3% 23.000           23.000        

Đoạn II: Từ đường Ngô Đức Kế đến đường Phan Đình Giót 13.300 1,3 1,3% 19.000           19.000        

Đoạn III: Đoạn từ đường Phan Đình Giót đến hết hội quán tổ 6 

phường Nam Hà
9.450 1,4 1,3% 14.000           14.000        

Đường Lê Duy Điếm  

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến Hội quán khối phố 6 3.430 1,2 1,2% 4.000             4.000          

Đoạn II: Từ Hội quán Khối phố 6 đến giáp Đồng Nài 2.450 1,3 1,2% 3.000             3.000          

Đường Lê Khôi  

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến hết trường tiểu học 4.550 1,4 1,2% 6.000             6.000          

Đoạn II: Từ hết trường tiểu học đến kênh N1-911 3.850 1,4 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn III: Từ kênh  N1911 đến kênh trạm bơm 2.695 1,4 1,2% 4.000             4.000          

Đoạn IV: Từ kênh trạm bơm đến hết phường 2.100 1,4 1,2% 3.000             3.000          

37 Đường Lê Hồng Phong 4.760 1,6 1,2% 8.000             8.000          

Đường Đặng Văn Bá  

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến hết đất UBND xã Thạch Bình 2.800 1,6 1,2% 4.000             4.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến hết đất xã Thạch Bình 1.960 1,6 1,2% 3.000             3.000          

39 Đường Lê Duẩn  

Đoạn I: từ đường Vũ Quang đến đường Hàm Nghi 18.900 1,2 1,2% 23.000           23.000        

Đoạn II: tiếp đó đến hết khu nhà ở Vincom 18.900 1,1 1,2% 21.000           21.000        

Đoạn III: tiếp đó đến đường Nguyễn Xí 15.400 1,1 1,2% 17.000           17.000        

Đoạn IV: tiếp đó đến Nguyễn Hoành Từ 12.600 1,1 1,2% 14.000           14.000        

Đường Quang Lĩnh  

Bổ sung: từ đường Quang Trung đến đất bà Huỳnh thôn Hồng Hà 4.200 1,4 1,2% 6.000             6.000          

41 Đường Hà Hoàng  

Đoạn I: Đoạn từ đường Trần Phú đến ngã tư Đoài Thịnh (đường 

về Nguyễn Du, qua trường Năng Khiếu)
7.000 1,4 1,2% 10.000           10.000        

Đoạn II: Đoạn từ ngã tư xóm Đoài Thịnh đến UBND xã Thạch 

Trung
5.600 1,4 1,2% 8.000             8.000          

42 Đường Nguyễn Huy Lung 4.200 1,5 1,2% 6.000             6.000          

Đường Đồng Môn  

Đoạn I: Từ đường Quang Trung đến UBND xã Thạch Môn 1.750 1,4 1,2% 2.000             2.000          

34

35

36

38

40

43
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đoạn II: Từ UBND xã Thạch Môn đến hết đường Đồng Môn 1.540 1,3 1,2% 2.000             2.000          

44 Đường La Sơn Phu Tử 6.370 1,3 1,2% 8.000             8.000          

Đường Nam Ngạn  

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến ngõ 8 đường Nam Ngạn 2.800 1,4 1,2% 4.000             4.000          

Đoạn II: Từ ngõ 8 đường Nam Ngạn đến đường vào Bãi rác 3.500 1,4 1,2% 5.000             5.000          

46 Đường Mai Lão Bạng 2.800 1,6 1,2% 4.000             4.000          

Đường Huy Cận  

Đoạn I: Từ ngõ 1 đường Nguyễn Du đến ngõ 337 Nguyễn Du 4.900 1,3 1,2% 6.000             6.000          

Đoạn II: Tiếp đến hết đất ông Luật 4.200 1,3 1,2% 5.000             5.000          

Đường Lê Ninh  

Đoạn I: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du 5.600 1,2 1,2% 7.000             7.000          

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 6.370 1,4 1,2% 9.000             9.000          

Đường Trung Tiết  

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Nguyễn Công Trứ 4.900 1,3 1,2% 6.000             6.000          

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến Khu Tiểu thủ Công 

nghiệp
3.640 1,4 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn III: Từ khu công nghiệp đến hết đường Trung Tiết 3.150 1,4 1,2% 4.000             4.000          

50 Đường Lâm Phước Thọ 4.550 1,1 1,2% 5.000             5.000          

Đường Trần Thị Hường  

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Xuân Diệu 4.550 1,1 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến hết đường Trần Thị Hường 3.150 1,2 1,2% 4.000             4.000          

Đường Lê Bá Cảnh  

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến hết khối phố 3 phường Đại 

Nài
2.170 1,2 1,2% 3.000             3.000          

Đoạn II: Các vị trí còn lại 1.519 1,2 1,2% 2.000             2.000          

Đường Bùi Cầm Hổ  

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến hết khối phố 7 phường Đại Nài 1.750 1,5 1,2% 3.000             3.000          

Đoạn II: Các vị trí còn lại 1.190 1,4 1,2% 2.000             2.000          

54 Đường Nguyễn Huy Oánh (đường rộng 18m) 6.370 1,4 1,2% 9.000             9.000          

55 Đường Sử Hy Nhan (đường rộng 15,0m) 5.460 1,4 1,2% 8.000             8.000          

56 Đường Nguyễn Đổng Chi (đường rộng 15,0m) 5.460 1,4 1,2% 8.000             8.000          

57 Đường Bùi Dương Lịch (đường rộng 15,0m) 5.460 1,4 1,2% 8.000             8.000          

58 Đường Đông Lộ 3.500 1,7 1,2% 6.000             6.000          

Đường Nguyễn Tuấn Thiện  

45

43

47

48

49

51

52

53

59
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Phan Huy Ích 4.550 1,2 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn II: Từ đường Phan Huy Ích đến đường Lê Văn Huân 5.250 1,1 1,2% 6.000             6.000          

Đường Lê Văn Huân  

Đoạn I: Có nền đường nhựa, bê tông ≥7,0m đến < 12,0m 4.900 1,1 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn II: Có nền đường nhựa, bê tông ≥ 12,0m 5.950 1,1 1,2% 7.000             7.000          

Đường Trịnh Khắc Lập  

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến giao với ngõ 23, 

đường Trần Phú
3.850 1,3 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn II:  Đoạn từ ngõ 23, đường Trần Phú đến ngõ 29 Trần Phú 2.800 1,4 1,2% 4.000             4.000          

62 Đường Nguyễn Xuân Linh 3.500 1,3 1,2% 5.000             5.000          

Đường Lê Bôi  

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến giao với ngõ 25, đường 

Trần Phú
3.500 1,3 1,2% 5.000             5.000          

64 Đường Phan Huy Ích 3.500 1,3 1,2% 5.000             5.000          

65 Đường Nguyễn Hàng Chi 3.500 1,3 1,2% 5.000             5.000          

66 Đường Nguyễn Biên 3.500 1,4 1,2% 5.000             5.000          

Đường Hồ Phi Chấn  

Từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn 3.500 1,3 1,2% 5.000             5.000          

Đường Nguyễn Khắc Viện  

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lý Tự Trọng 3.640 1,2 1,2% 4.000             4.000          

Đoạn II: Từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lâm Phước Thọ 4.550 1,1 1,2% 5.000             5.000          

Đoạn III: Từ đường Lâm Phước Thọ đến hết đường Nguyễn Khắc 

Viện
3.640 1,2 1,2% 4.000             4.000          

Đường Ngô Quyền  

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Mai Lão Bạng 5.950 1,4 1,2% 8.000             8.000          

Đoạn II: Từ đường Mai Lão Bạng đến đường Quang Trung 5.460 1,4 1,2% 8.000             8.000          

Đoạn III: Từ đường Quang Trung đến đường Đồng Môn 4.200 1,4 1,2% 6.000             6.000          

Đoạn IV: Từ đường Đồng Môn đến Cầu Thạch Đồng 3.150 1,2 1,2% 4.000             4.000          

70 Đường Phú Hào (tất cả các vị trí) 3.290 1,4 1,2% 5.000             5.000          

Đường Ngô Đức Kế  

Đoạn I:  Đoạn từ đường Đặng Dung đến đường Hà Tôn Mục 18.200 1,0 1,2% 18.000           18.000        

Đoạn II: Đoạn từ đường Hà Tôn Mục đến đường  Đồng Quế 13.300 1,0 1,2% 13.000           13.000        

Đoạn III: Đoạn từ đường Đồng Quế đến đường Hà Huy Tập 9.100 1,1 1,2% 10.000           10.000        

72 Đường Hào Thành 2.800 1,5 1,2% 4.000             4.000          

68

59

60

61

63

67

69

71

7



Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

73 Đường Phan Huy Chú 6.650 1,1 1,2% 7.000             7.000          

74 Đường Dương Trí Trạch 6.650 1,1 1,2% 7.000             7.000          

75 Đường Tôn Thất Thuyết 6.650 1,1 1,2% 7.000             7.000          

76 Đường Đinh Nho Hoàn 7.000 1,1 1,2% 8.000             8.000          

77 Đường Nguyễn Văn Giai 7.000 1,1 1,2% 8.000             8.000          

78 Đường Lê Quảng Chí 6.650 1,1 1,2% 7.000             7.000          

79 Đường Hà Tông Trình 6.650 1,1 1,2% 7.000             7.000          

80 Đường Phan Kính 4.900 1,1 1,2% 5.000             5.000          

Đường Hà Tông Chính  

Nền đường ≥ 15m 3.850 1,3 1,2% 5.000             5.000          

Nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.290 1,4 1,2% 5.000             5.000          

Nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.800 1,5 1,2% 4.000             4.000          

Nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.310 1,5 1,2% 3.000             3.000          

82 Đường Hà Huy Giáp 5.250 1,2 1,2% 6.000             6.000          

83 Đường Đặng Tất 2.100 1,5 1,2% 3.000             3.000          

84 Đường Lê Hầu Tạo 3.150 1,6 1,2% 5.000             5.000          

85 Đường Lê Thiệu Huy 2.660 1,6 1,2% 4.000             4.000          

Cụm CN-TTCN bắc Thạch Quý  

- Các lô bám đường Trung Tiết (đoạn II) 3.640 1,4 1,2% 5.000             5.000          

- Các lô bám đường 15m trong cụm CN 2.870 1,4 1,2% 4.000             4.000          

Cụm CN-TTCN Thạch Đồng  

- Các lô bám đường Mai Thúc Loan 2.800 1,4 1,2% 4.000             4.000          

- Các lô bám đường 15m trong cụm CN 1.400 1,6 1,2% 2.000             2.000          

88 Đường Chính Hữu 3.850 1,3 1,2% 5.000             5.000          

89 Đường Đào Tấn 4.550 1,5 1,2% 7.000             7.000          

90 Đường Trường Chinh 7.350 1,4 1,2% 10.000           10.000        

91 Đường Mạc Đỉnh Chi 5.600 1,2 1,2% 7.000             7.000          

92 Đường Lê Quý Đôn 6.650 1,1 1,2% 7.000             7.000          

Đường Phan Bội Châu  

Đoạn I: Đoạn từ đường Nam Ngạn (cầu Vồng) đến đường 

Nguyễn Biên
8.400 1,1 1,2% 9.000             9.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đường Lê Duy Năng 7.000 1,2 1,2% 8.000             8.000          

94 Đường Lê Duy Năng 3.850 1,1 1,2% 4.000             4.000          

Đường Đội Cung  

81

86

87

93

95
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đoạn I: Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến hết đất khối phố 3 2.450 1,2 1,2% 3.000             3.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến đê Tả Phủ 1.750 1,2 1,2% 2.000             2.000          

Đường Kinh Thượng  

Đoạn I: Từ đường đường Mai Thúc Loan đến hết đất nhà văn hóa 

thôn Trung Hưng
2.800 1,2 1,2% 3.000             3.000          

Đoạn II: Tiếp đó đến sông Lào Cái 1.400 1,3 1,2% 2.000             2.000          

97 Đường Trương Quốc Dụng 6.300 1,3 1,2% 8.000             8.000          

I.2 Các vị trí đường chưa có tên của các phường xã  

1 Phường Bắc Hà  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m  

Khối phố 13,14 2.660 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 15 3.150 1,3 1,1% 4.000             4.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến < 7m  

Khối phố 12,15 2.100 1,5 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 13,14 2.030 1,5 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 5m  

Khối phố 12 2.030 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 13,14 1.820 1,5 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 15 1.890 1,6 1,1% 3.000             3.000          

1.4 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.260 1,1 1,1% 2.000             2.000          

1.5 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 840 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Khu vực Trung tâm phường Bắc Hà bao gồm các khối: 1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 và các vị trí thuộc khối 12, khối 15 bám 

đường ngõ 5 Hải Thượng Lãn Ông (tính từ đường Hải 

Thượng Lãn Ông đến ngõ 24 đường Xuân Diệu) (trừ các vị trí 

bám đường có tên)

 

- Bám đường nhựa từ  ≥3m đến <5m: khối 1,2,3,4,5,11 2.030 1,4 1,1% 3.000             3.000          

- Bám đường nhựa từ  ≥3m đến <5m khối 6,7,8,9,10 2.100 1,4 1,1% 3.000             3.000          

- Bám đường nhựa từ ≥ 5m đến < 6m: khối 1,2,3,5 2.240 1,4 1,1% 3.000             3.000          

- Bám đường nhựa từ ≥ 5m đến < 6m khối: 4,6,7,8,9,10,11 2.310 1,4 1,1% 3.000             3.000          

- Bám đường nhựa từ ≥ 6m 3.710 1,2 1,1% 4.000             4.000          

- Riêng tuyến đường ngõ 02 đường Xuân Diệu 5.250 1,3 1,1% 6.000             6.000          

2 Phường Trần Phú  

1.6

95

96

1.1

1.2

1.3
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m 4.200 1,2 1,1% 5.000             5.000          

2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.500 1,2 1,1% 4.000             4.000          

2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 3.150 1,1 1,1% 3.000             3.000          

2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến < 7m 2.520 1,1 1,1% 3.000             3.000          

2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 5m 2.100 1,1 1,1% 2.000             2.000          

2.6 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 840 1,2 1,1% 2.000             2.000          

2.7

Khu đô thị 02 bên đường bao phía Tây thuộc phường Trần Phú và 

khu quy hoạch phía Đông kênh N1-9 thuộc phường Trần Phú ( 

Các lô đất bám đường nhựa rộng 9m, 10m và 12m)

5.250 1,1 1,1% 5.000             5.000          

3 Phường Nam Hà  

3.1

Đối với khu vực trung tâm (Giới hạn bởi các đường Hà Huy 

Tập, Phan Đình Phùng,  Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Chí 

Thanh, Nguyễn Biểu (bao gồm các tổ dân phố: 2,3,5,6,7,8,9, 

trừ các vị trí bám đường có tên)

 

3.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 7.000 1,2 1,1% 8.000             8.000          

3.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 5.600 1,2 1,1% 6.000             6.000          

3.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 4.200 1,2 1,1% 5.000             5.000          

3.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 6 m đến <12m 3.500 1,2 1,1% 4.000             4.000          

3.2
Đối với khu vực tổ dân phố 1, phường Nam Hà (Bao gồm: Tổ 

dân phố 1 và tổ dân phố 10 cũ)
 

3.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 5.250 1,3 1,1% 6.000             6.000          

3.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 4.410 1,4 1,1% 6.000             6.000          

3.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.150 1,4 1,1% 4.000             4.000          

3.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.660 1,5 1,1% 4.000             4.000          

3.3 Các vị trí đường chưa có tên còn lại của phường Nam Hà  

3.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <7m 2.100 1,4 1,1% 3.000             3.000          

3.3.2 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 2.100 1,2 1,1% 2.000             2.000          

3.3.3 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 1.610 1,1 1,1% 2.000             2.000          

3.3.4 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến <7m 1.260 1,2 1,1% 2.000             2.000          

3.3.5 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 840 1,3 1,1% 2.000             2.000          

4 Phường Nguyễn Du  

4.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.780 1,4 1,1% 5.000             5.000          

4.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.290 1,4 1,1% 4.000             4.000          

4.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.870 1,4 1,1% 4.000             4.000          
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 
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vụ
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án 1 (tại thời 
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 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m  

Khối phố 1,2,3,6 2.380 1,3 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 7,8 2.240 1,3 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m  

Khối phố 1,2,3 2.100 1,3 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 6,7,8 1.890 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12,5m  

Khối phố 1,2,3 1.890 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 6,7,8 1.400 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m  

Khối phố 1,2,3 1.120 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 6,7,8 1.050 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 03m hoặc chưa có đường  

Khối phố 1,2,3 770 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 6 770 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 7,8 560 1,4 1,1% 2.000             2.000          

4.9 Các tuyến đường quy hoạch rộng 12,5m tại khối phố 1,2,3 2.870 1,4 1,1% 4.000             4.000          

4.10
Các vị trí bám đường nhựa, bê tông có nền đường rộng 10m (tại 

Khối phố 6 từ đường Trần Phú đến Công ty Cao su HT)
2.450 1,4 1,1% 3.000             3.000          

4.11
Đường nhựa 18m trong khu đô thị Bắc (phía sau Công an Thành 

phố)
6.160 1,3 1,1% 7.000             7.000          

Hạ tầng khu dân cư Phía đông đường Nguyễn Huy Tự:  

Các lô đất bám đường nhựa ≥ 18m 5.530 1,3 1,1% 7.000             7.000          

Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 4.690 1,3 1,1% 6.000             6.000          

4.13
Đường quy hoạch rộng 18,5m tại khu Quy hoạch tái định cư BCH 

QS thành phố
4.760 1,3 1,1% 6.000             6.000          

4.14
Đường quy hoạch rộng 12m tại khu Quy hoạch tái định cư BCH 

QS thành phố
3.780 1,3 1,1% 5.000             5.000          

4.15
Đường nhựa, đường bê tông có nền đường 15m khu đô thị phía 

bắc 
4.760 1,4 1,1% 6.000             6.000          

4.16 Bổ sung: đường nhựa rộng 11,5m thuộc khu HUD tổ dân phố 4 5.250 1,2 1,1% 6.000             6.000          

4.17 Bổ sung: đường nhựa rộng 25,5m thuộc khu HUD tổ dân phố 4 6.300 1,4 1,1% 8.000             8.000          

4.18 Bổ sung: đường Vành đai Khu Đô thị Bắc rộng 22,5m 7.700 1,2 1,1% 8.000             8.000          

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.12
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Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

4.19 Bổ sung: đường Phan Kính 5.600 1,2 1,1% 6.000             6.000          

5 Phường Tân Giang  

5.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 4.200 1,3 1,1% 5.000             5.000          

5.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.710 1,3 1,1% 4.000             4.000          

5.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 3.150 1,4 1,1% 4.000             4.000          

5.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.660 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m  

Khối phố 1,4,5,6 2.310 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 2,3 2.100 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 7,8,9 1.890 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 10 1.680 1,4 1,1% 2.000             2.000          

5.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.820 1,4 1,1% 2.000             2.000          

5.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 1.470 1,4 1,1% 2.000             2.000          

5.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.190 1,4 1,1% 2.000             2.000          

5.9 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 770 1,6 1,1% 2.000             2.000          

Hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (Đoạn IV: Từ đường 

Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc Loan): 
 

Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 4.760 1,3 1,1% 6.000             6.000          

Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 3.710 1,4 1,1% 5.000             5.000          

Các trục đường thuộc khối phố 12:  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 6.300 1,2 1,1% 7.000             7.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 5.810 1,2 1,1% 6.000             6.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 5.250 1,1 1,1% 5.000             5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 4.760 1,1 1,1% 5.000             5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 4.200 1,1 1,1% 4.000             4.000          

5.12
Ngõ 3 đường Nguyễn Chí Thanh (băng qua công ty TMDV chế 

biến gỗ Hào Quang)
8.400 1,1 1,1% 8.000             8.000          

6 Phường Thạch Linh  

6.1 Khối phố Vĩnh Hòa  

6.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 3.220 1,7 1,1% 5.000             5.000          

6.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.940 1,7 1,1% 5.000             5.000          

6.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.310 1,8 1,1% 4.000             4.000          

6.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.820 1,8 1,1% 3.000             3.000          

5.5

5.10

5.11
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6.1.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.470 1,8 1,1% 2.000             2.000          

6.1.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.400 1,9 1,1% 2.000             2.000          

6.1.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m  đến < 12 m 1.120 1,9 1,1% 2.000             2.000          

6.1.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 910 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.1.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,8 1,1% 2.000             2.000          

6.2 Khối phố Tuy Hòa  

6.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 2.940 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.730 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.030 1,7 1,1% 3.000             3.000          

6.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.750 1,7 1,1% 3.000             3.000          

6.2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.400 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.2.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.260 1,8 1,1% 2.000             2.000          

6.2.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 980 1,8 1,1% 2.000             2.000          

6.2.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 840 1,5 1,1% 2.000             2.000          

6.2.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.3
Khối phố Nam Tiến, Hợp Tiến, Bắc Tiến, Yên Đồng, Đại 

Đồng, Nhật Tân, Tân Tiến
 

6.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 2.730 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.3.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.520 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.3.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 1.820 1,6 1,1% 3.000             3.000          

6.3.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.610 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.3.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.190 1,5 1,1% 2.000             2.000          

6.3.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.120 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.3.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 910 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.3.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 700 1,5 1,1% 2.000             2.000          

6.3.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,5 1,1% 2.000             2.000          

6.4 Khối phố Linh Tiến  

6.4.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 2.800 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.4.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.730 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.4.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.030 1,6 1,1% 3.000             3.000          

6.4.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.750 1,6 1,1% 3.000             3.000          

6.4.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.400 1,5 1,1% 2.000             2.000          

6.4.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.260 1,7 1,1% 2.000             2.000          

6.4.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 980 1,7 1,1% 2.000             2.000          
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6.4.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 700 1,8 1,1% 2.000             2.000          

6.4.9 Có đường < 03m hoặc chưa có đường 560 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.5 Khối phố Linh Tân  

6.5.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 3.010 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.5.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.870 1,6 1,1% 4.000             4.000          

6.5.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 1.960 1,8 1,1% 3.000             3.000          

6.5.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.890 1,6 1,1% 3.000             3.000          

6.5.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.470 1,8 1,1% 2.000             2.000          

6.5.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.400 1,7 1,1% 2.000             2.000          

6.5.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 1.050 1,7 1,1% 2.000             2.000          

6.5.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 770 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.5.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,6 1,1% 2.000             2.000          

6.6 Khối phố Hòa Linh  

6.6.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 3.570 2,0 1,1% 7.000             7.000          

6.6.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.290 2,0 1,1% 6.000             6.000          

6.6.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.660 2,0 1,1% 5.000             5.000          

6.6.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.100 2,0 1,1% 4.000             4.000          

6.6.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.820 1,8 1,1% 3.000             3.000          

6.6.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.680 1,9 1,1% 3.000             3.000          

6.6.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 1.260 1,9 1,1% 2.000             2.000          

6.6.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.050 1,8 1,1% 2.000             2.000          

6.6.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 700 1,9 1,1% 2.000             2.000          

6.6.10 Đường tránh Quốc lộ 1A: Đoạn đi qua phường Thạch Linh 3.500 2,0 1,1% 6.000             6.000          

7 Phường Thạch Quý  

7.1 Khối phố Tân Quý 1, Tân Quý 2  

7.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 3.500 1,4 1,1% 4.000             4.000          

7.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 3.150 1,3 1,1% 4.000             4.000          

7.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.870 1,2 1,1% 3.000             3.000          

7.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.380 1,2 1,1% 3.000             3.000          

7.1.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.890 1,3 1,1% 2.000             2.000          

7.1.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.540 1,4 1,1% 2.000             2.000          

7.1.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 1.330 1,3 1,1% 2.000             2.000          

7.1.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 980 1,3 1,1% 2.000             2.000          

7.1.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 630 1,3 1,1% 2.000             2.000          
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7.2
Khối phố Bắc Quý, Trung Lân, Trung Đình, Hậu Thượng, 

Tiền Phong
 

7.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 3.150 1,4 1,1% 4.000             4.000          

7.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.870 1,3 1,1% 3.000             3.000          

7.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.380 1,4 1,1% 3.000             3.000          

7.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 2.100 1,3 1,1% 3.000             3.000          

7.2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.680 1,4 1,1% 2.000             2.000          

7.2.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.540 1,4 1,1% 2.000             2.000          

7.2.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 1.330 1,3 1,1% 2.000             2.000          

7.2.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 980 1,3 1,1% 2.000             2.000          

7.2.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 630 1,3 1,1% 2.000             2.000          

7.3
Khối phố Tâm Quý, Trung Quý, Đông Quý, Tiền Giang, Tiền 

Tiến
 

7.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 3.290 1,4 1,1% 4.000             4.000          

7.3.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.870 1,3 1,1% 3.000             3.000          

7.3.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.380 1,4 1,1% 3.000             3.000          

7.3.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.890 1,4 1,1% 2.000             2.000          

7.3.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.540 1,5 1,1% 2.000             2.000          

7.3.6 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12 m 1.540 1,3 1,1% 2.000             2.000          

7.3.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12 m 1.330 1,2 1,1% 2.000             2.000          

7.3.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 980 1,2 1,1% 2.000             2.000          

7.3.9 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 630 1,1 1,1% 2.000             2.000          

7.3.10

Vùng dân cư dưới làng Đông Quý, vùng dân cư 2 bên đường từ 

Cống Đập đến Đồng Chăm khối phố Tiền Tiến có đường nhựa, 

đường bê tông có nền đường ≥ 03m đến < 07m

1.540 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Khu dân cư Đồng Trọt:  

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 3.500 1,4 1,1% 4.000             4.000          

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 3.150 1,4 1,1% 4.000             4.000          

Hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (Đoạn IV: Từ đường 

Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc Loan): 
 

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 4.060 1,4 1,1% 5.000             5.000          

 - Các lô đất bám đường nhựa rộng 12m 3.360 1,4 1,1% 4.000             4.000          

8 Phường Đại Nài  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >18m  

8.1

7.3.11

7.3.12
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Khối phố 3,4,5,6 3.220 1,4 1,1% 4.000             4.000          

Khối phố 7,8 2.870 1,4 1,1% 4.000             4.000          

Khối phố 1,2,9 2.520 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 10 2.170 1,5 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >15 đến<18m  

Khối phố 3,4,5,6 2.730 1,3 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 7,8 2.450 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 1,2,9 2.170 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 10 1.820 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >12 đến<15m  

Khối phố 3,4,5,6 2.310 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 7,8 2.030 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 1,2,9 1.820 1,5 1,1% 3.000             3.000          

Khối phố 10 1.540 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >7 đến< 12m  

Khối phố 3,4,5,6 2.030 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 7,8 1.820 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 1,2,9 1.610 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 10 1.400 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >3 đến< 7m  

Khối phố 3,4,5,6 1.610 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 7,8 1.540 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 1,2,9 1.400 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 10 1.190 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường >12 m  

Khối phố 3,4,5,6 1.470 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 7,8 1.260 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 1,2,9 1.190 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 10 980 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường >7m đến <12m  

Khối phố 3,4,5,6 1.260 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 7,8 1.120 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 1,2,9 910 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 10 770 1,4 1,1% 2.000             2.000          

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường cấp phối, đường đất có nền đường >3m đến <7m  

Khối phố 3,4,5,6 1.120 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 7,8 910 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 1,2,9 700 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Khối phố 10 630 1,5 1,1% 2.000             2.000          

8.9 có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,5 1,1% 2.000             2.000          

9 Phường Văn Yên  

9.1 Khối phố Tây Yên  

9.1.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.850 1,4 1,1% 5.000             5.000          

9.1.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 3.500 1,4 1,1% 4.000             4.000          

9.1.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 3.150 1,4 1,1% 4.000             4.000          

9.1.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 2.800 1,4 1,1% 4.000             4.000          

9.1.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 2.310 1,4 1,1% 3.000             3.000          

9.1.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 1.750 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.1.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.750 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.1.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.540 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.1.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.050 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.1.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.2 Khối phố Tân Yên  

9.2.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.850 1,4 1,1% 5.000             5.000          

9.2.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 3.500 1,4 1,1% 4.000             4.000          

9.2.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 3.150 1,4 1,1% 4.000             4.000          

9.2.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 2.800 1,4 1,1% 4.000             4.000          

9.2.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 2.310 1,4 1,1% 3.000             3.000          

9.2.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 2.100 1,4 1,1% 3.000             3.000          

9.2.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.750 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.2.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.540 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.2.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.050 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.2.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.3 Khối phố Hòa Bình  

9.3.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.800 1,2 1,1% 3.000             3.000          

8.8
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

9.3.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 2.450 1,2 1,1% 3.000             3.000          

9.3.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 2.030 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.3.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 1.750 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.3.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 1.190 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.3.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 1.050 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.3.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.610 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.3.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.190 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.3.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 630 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.3.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 490 1,2 1,1% 2.000             2.000          

9.4 Khối phố Văn Thịnh  

9.4.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.800 1,2 1,1% 3.000             3.000          

9.4.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 2.450 1,2 1,1% 3.000             3.000          

9.4.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 2.030 1,4 1,1% 3.000             3.000          

9.4.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 1.610 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.4.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 1.190 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.4.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 1.050 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.4.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.610 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.4.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.190 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.4.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 630 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.4.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 490 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.5 Khối phố Văn Phúc  

9.5.1 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18 m 2.730 1,2 1,1% 3.000             3.000          

9.5.2 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 2.310 1,4 1,1% 3.000             3.000          

9.5.3 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 1.960 1,4 1,1% 3.000             3.000          

9.5.4 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 1.540 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.5.5 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 5m đến <7m 1.190 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.5.6 Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến <5m 980 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.5.7 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.540 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.5.8 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.190 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.5.9 Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 630 1,4 1,1% 2.000             2.000          

9.5.10 Có đường < 3m hoặc chưa có đường 490 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Vùng Quy hoạch Đồng Leo:  

 - Các lô đất bám đường nhựa, đường Bêtông rộng 15,0m 2.450 1,5 1,1% 3.000             3.000          

10 Phường Hà Huy Tập  

9.5.11
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Khu vực tái định cư Vị trí 2  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=15m đến <18m 8.400 1,2 1,1% 9.000             9.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=12m đến <15m 6.300 1,3 1,1% 8.000             8.000          

Khu vực tái định cư đối diện trường Lê Văn Thiêm  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=15m đến <18m 5.600 1,4 1,1% 7.000             7.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường >=12m đến <15m 4.200 1,3 1,1% 5.000             5.000          

Các khu vực còn lại  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 4.200 1,5 1,1% 6.000             6.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 3.675 1,5 1,1% 5.000             5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 3.150 1,6 1,1% 5.000             5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 đến <12m 2.625 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥3m đến <7m 2.100 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường <3m 840 1,4 1,1% 2.000             2.000          

10.4
Bổ sung: đường đất, đường cấp phối: có nền đường ≥ 03m đến 

<07m
1.050 1,1 1,1% 2.000             2.000          

10.5 Bổ sung: đường đất, đường cấp phối: có nền đường <03m 560 1,0 1,1% 2.000             2.000          

11 Xã Thạch Bình  

Các xóm Bình Minh, Bình Lý, Bình Yên  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.800 1,5 1,1% 4.000             4.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.100 1,5 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.750 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.400 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.190 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.050 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 875 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 665 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Các xóm Đông Nam, Tây Bắc  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.750 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 1.400 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.190 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.050 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 875 1,2 1,1% 2.000             2.000          

11.1

10.1

10.2

10.3

11.2

19



Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 875 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 700 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 560 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 420 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Xóm Mới  

Đê Hữu Phủ (Đường bê tông rộng 6,0m) 2.100 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m 2.940 1,2 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 2.450 1,2 1,1% 3.000             3.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥7m 2.240 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.820 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 1.365 1,1 1,1% 2.000             2.000          

12 Xã Thạch Trung  

Các xóm Tân Trung, Tân Phú, Đông Tiến, Đoài Thịnh, Thanh 

Phú, Liên Phú, Hồng Hà
 

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 3.150 1,6 1,1% 5.000             5.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.660 1,3 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 2.100 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.680 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.470 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.260 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường  ≥ 7m đến <12 m 1.050 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 840 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 560 1,1 1,1% 2.000             2.000          

12.2
Bổ sung: đường quy hoạch 18m thôn Tân Trung (Đoạn từ đường 

Hà Hoàng đến Trường cao đẳng nghề)
3.500 1,5 1,1% 5.000             5.000          

Các xóm Nam Quang, Bắc Quang, Nam Phú, Bắc Phú, Trung 

Phú, Đức Phú
 

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.520 1,1 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 2.100 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.680 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.330 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.190 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 980 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường  ≥ 7m đến <12 m 840 1,1 1,1% 2.000             2.000          

11.2

11.3

12.1

12.3
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 700 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 420 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Khu dân cư Đội Thao:   

- Các lô đất bám đường nhựa rộng 18m 4.760 1,1 1,1% 5.000             5.000          

- Các lô đất bám đường nhựa rộng 15m 4.200 1,1 1,1% 4.000             4.000          

13 Xã Đồng Môn  

13.1 Xã Thạch Môn (cũ)  

Xóm Thanh Tiến, xóm Trung Tiến  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.820 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 1.400 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.260 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.050 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 840 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 700 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 560 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 350 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 280 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Xóm Quyết Tiến, xóm Tiền Tiến  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.470 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 1.120 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.050 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 840 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 700 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 560 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 490 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 350 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 280 1,2 1,1% 2.000             2.000          

13.2 Xã Thạch Đồng (cũ)  

Các xóm Đồng Công, Đồng Tiến, Đồng Liên, Đồng Giang, Hòa 

Bình, Đồng Thanh
 

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.820 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 1.400 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.260 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.120 1,2 1,1% 2.000             2.000          

12.3

12.4

13.1.1

13.1.2

13.2.1
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 910 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 700 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 560 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 350 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 280 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Xóm Thắng Lợi  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.470 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥15m đến < 18m 1.120 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.050 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 840 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 700 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 560 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 490 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 350 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 280 1,2 1,1% 2.000             2.000          

13.2.3 Khu dân cư Đội Quang, xóm Hoà Bình 1.400 1,3 1,1% 2.000             2.000          

14 Xã Thạch Hưng  

 Các xóm Bình, xóm Hòa  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.520 1,1 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến < 18m 2.100 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.890 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.575 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.260 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.050 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 840 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 630 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 420 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Các xóm Kinh Nam, Trung Hưng, Thúy Hội  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.100 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến < 18m 1.750 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.610 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.400 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.190 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.050 1,2 1,1% 2.000             2.000          

13.2.1

13.2.2

14.1

14.2
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Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 840 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 630 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 420 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Xóm Tiến Hưng  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.750 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến < 18m 1.540 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến < 15m 1.400 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến < 12m 1.260 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.050 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 840 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến <12 m 700 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 560 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 420 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Khu dân cư đường Nguyễn Du kéo dài:   

 - Diện tích đất ở liền kề bám trục đường ≥ 18m 3.150 1,3 1,1% 4.000             4.000          

 - Diện tích đất ở liền kề bám trục đường ≥ 13,5m 2.800 1,3 1,1% 3.000             3.000          

15 Xã Thạch Hạ  

Xóm Tân Học, Minh Tiến  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.730 1,5 1,1% 4.000             4.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.310 1,6 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 2.030 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.610 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.260 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 1.120 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 910 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 700 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 490 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Xóm Liên Nhật, Minh Tân, Minh Lộc, Liên Thanh, Liên Hà, 

Xóm Hạ
 

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 2.520 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15 m đến <18m 2.100 1,4 1,1% 3.000             3.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12 m đến <15m 1.820 1,4 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7 m đến <12m 1.540 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 1.190 1,6 1,1% 2.000             2.000          

14.3

14.2

14.4

15.1

15.2

23



Số TT   Tên đường, đoạn đường

Giá đất 

thương mại 

dịch vụ theo 

Bảng giá đất

Hệ số điều 

chỉnh (K) 

đất thương 

mại, dịch 

vụ

Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

tính đơn giá 

thuê đất (T)

 Mức thu phí 

theo Phương 

án 1 (tại thời 

điểm hiện 

nay)* 

 Mức thu 

phí theo 

Phương án 

2** 

Ghi chú

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 980 1,5 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m đến < 12m 840 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 700 1,3 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 420 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Xóm Trung  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.960 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 1.610 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 1.400 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 1.120 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 910 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 770 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12m 630 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 490 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 280 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Xóm Thượng, Đông Đoài , Minh Yên  

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 18m 1.750 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 15m đến <18m 1.540 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 12m đến <15m 1.260 1,2 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 7m đến <12m 1.050 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường nhựa, đường bê tông có nền đường ≥ 3m đến < 7m 840 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 12m 700 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 7m < 12m 560 1,1 1,1% 2.000             2.000          

Đường cấp phối, đường đất có nền đường ≥ 3m đến < 7m 490 1,0 1,1% 2.000             2.000          

Có đường < 3m hoặc chưa có đường 280 1,0 1,1% 2.000             2.000          

(*) Mức thu phí theo Phương án 01 được tính theo công thức: M = GxKxT/12.

(**) Mức thu phí theo Phương án 2 lấy từ Biểu 01 sang.

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

15.2

15.3

15.4
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 03

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Đồng.

TỔNG CỘNG      2.918.465.000 
Có chi tiết số thu theo tuyến đường, 

theo địa bàn tại Biểu 02 kèm theo 

1 Phường Bắc Hà 613.397.500       

2 Phường Nam Hà 595.580.000       

3 Phường Tân Giang 132.245.000       

4 Phường Trần Phú 398.712.500       

5 Phường Nguyễn Du 252.010.000       

6 Phường Thạch Linh 144.177.500       

7 Phường Thạch Quý 48.247.500         

8 Phường Hà Huy Tập 277.510.000       

9 Phường Đại Nài 171.350.000       

10 Phường Văn Yên 18.575.000         

11 Xã Thạch Trung 147.475.000       

12 Xã Thạch Hạ 32.005.000         

13 Xã Đồng Môn -                      

14 Xã Thạch Hưng 18.760.000         

15 Xã Thạch Bình 68.420.000         

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

TỔNG HỢP DỰ KIẾN THU PHÍ SỬ DỤNG HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Báo cáo đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử 

dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh)

TT Địa bàn
 Số phí dự kiến 

thu được 01 năm 
Ghi chú



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 04

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

TỔNG CỘNG          2.918.465.000 

Đường Hà Huy Tập   

Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến Phan Đình Giót Phường Nam Hà Phường Hà Huy Tập 615     9,00       6,00               7.380             708 5 25.000              88.500.000              

Đoạn II: Từ Phan Đình Giót đến Nguyễn Biểu Phường Nam Hà Phường Hà Huy Tập 805     9,00       6,00               9.660             927 5 18.000              83.430.000              

Đoạn III: Từ Nguyễn Biểu đến Cầu Phủ Phường Đại Nài Phường Hà Huy Tập 1.300  9,00       6,00               15.600           1.498 5 15.000              112.350.000            

Đoạn IV: Từ Cầu Phủ đến đường Đặng Văn Bá Xã Thạch Bình Xã Thạch Bình 1.430  9,00       6,00               17.160           961 5 12.000              57.660.000              

Đoạn V: Từ đường Đặng Văn Bá đến Cầu Cao Xã Thạch Bình Xã Thạch Bình 400     9,00       6,00               4.800             269 5 8.000                10.760.000              

Đường Trần Phú

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du Phường Bắc Hà Phường Trần Phú 765     9,00       6,00               9.180             881 5 28.000              123.340.000            

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến kênh N1-9 Phường Nguyễn Du Phường Trần Phú 605     9,00       6,00               7.260             697 5 21.000              73.185.000              

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến đường Hà Hoàng Xã Thạch Trung Phường Thạch Linh 795     9,00       6,00               9.540             611 5 17.000              51.935.000              

Đoạn IV: Từ đường Hà Hoàng đến Cầu Cày (hết ranh giới TP) Xã Thạch Trung Xã Thạch Trung 1.850  9,00       6,00               22.200           1.066 5 18.000              95.940.000              

Đường Phan Đình Phùng

Đoạn I: Từ Trần Phú đến đường Nguyễn Chí Thanh Phường Bắc Hà Phường Nam Hà 950     10,50     7,50               14.250           1.368 5 29.000              198.360.000            

Đoạn II :Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Thiếp Phường Tân Giang Phường Tân Giang 180     10,50     7,50               2.700             54 5 21.000              5.670.000                

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Thiếp đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
Phường Tân Giang Phường Tân Giang 220     10,50     7,50               3.300             185 5 18.000              16.650.000              

Đường Hàm Nghi

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn Phường Hà Huy Tập Phường Hà Huy Tập 360     8,00       5,00               3.600             346 5 29.000              50.170.000              

Đoạn II: Từ đường Lê Duẫn đến kênh N1-9 Phường Hà Huy Tập Phường Hà Huy Tập 465     8,00       5,00               4.650             446 5 23.000              51.290.000              

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến hết phường Thạch Linh Phường Thạch Linh Phường Thạch Linh 871     8,00       5,00               8.710             871 5 16.000              69.680.000              

Đường Nguyễn Chí Thanh

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Phan Đình 

Phùng
Phường Tân Giang Phường Tân Giang 225     7,25       4,25               1.913             77 5 19.000              7.315.000                

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường 26/3 Phường Nam Hà Phường Nam Hà 454     7,25       4,25               3.859             540 5 27.000              72.900.000              

Đường Nguyễn Công Trứ

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung Phường Nam Hà Phường Nam Hà 135     10,50     7,50               2.025             284 5 29.000              41.180.000              

Đoạn II: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng 

Lãn Ông
 Phường Bắc Hà  Phường Tân Giang       600         5,00                3,00               3.600 432 5 20.000              43.200.000              

Đoạn III: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du Phường Bắc Hà  Phường Tân Giang 745     10,50     7,50               11.175           894 5 15.000              67.050.000              

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Nguyễn Du Phường Thạch Quý 765     10,50     7,50               11.475           734 5 12.000              44.040.000              

Đường Đặng Dung     

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Giót đến đường Nguyễn Công Trứ  Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       185         5,25                3,25               1.203 337 5 19.000              32.015.000              

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Chí 

Thanh
 Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       170         5,25                3,25               1.105 155 5 30.000              23.250.000              

Đường Phan Đình Giót     

 Chiều 

rộng vỉa 

hè 

4

5

6

7

8

3

1

2

DỰ KIẾN SỐ THU PHÍ SỬ DỤNG HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHI TIẾT THEO XÃ, PHƯỜNG, THEO TUYẾN ĐƯỜNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh)

Số 

TT
  Tên đường, đoạn đường  Ghi chú 

 Chiều 

dài 

tuyến 

 Chiều rộng 

được phép sử 

dụng vào  

mục đích 

ngoài giao 

thông 

 Diện tích 

được phép sử 

dụng ngoài 

giao thông 

 Thuộc địa bàn 

 Vỉa hè bên thứ nhất  Vỉa hè bên thứ hai 

 Mức thu phí 

theo tháng đối 

với 01 m2 

(đồng) 

 Dự kiến số tiền thu 

được 01 năm (đồng) 

 Diện tích 

dự kiến cấp 

phép cho 

thuê 

 Số tháng 

cho thuê 

(bình 

quân cả 

năm) 

Trang 1 1
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Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hà Huy Tập  Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       670         5,25                3,25               4.355 610 5 14.000              42.700.000              

Đường Nguyễn Xí     

Đoạn I: Từ đường Hà Huy Tập đến giáp đất UBND phường Hà 

Huy Tập
 Phường Hà Huy Tập  Phường Hà Huy Tập       330         5,50                3,50               2.310 194 5 10.000              9.700.000                

Đoạn II: Tiếp đó đến đến ngõ 144 (hết đất ông Chương)  Phường Hà Huy Tập  Phường Hà Huy Tập       355         5,50                3,50               2.485 209 5 9.000                9.405.000                

10 Đường Nguyễn Biểu (tất cả các vị trí)  Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       845         3,75                2,25               3.803 243 5 12.000              14.580.000              

Đường Hải Thượng Lãn Ông     

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu Phường Trần Phú Phường Bắc Hà 525     7,25       4,25               4.463             580 5 27.000              78.300.000              

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ Phường Trần Phú Phường Bắc Hà 565     7,25       4,25               4.803             576 5 19.000              54.720.000              

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
 Phường Tân Giang  Phường Tân Giang       575         5,00                3,00               3.450 207 5 12.000              12.420.000              

Đoạn IV: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc 

Loan
 Phường Tân Giang  Phường Tân Giang 675     7,25       4,25               5.738             402 5 13.000              26.130.000              

Đường Nguyễn Thị Minh Khai     

Từ đường Trần Phú đến đường Vũ Quang Phường Trần Phú Phường Trần Phú 340     10,50     7,50               5.100             408 5 15.000              30.600.000              

Đường Nguyễn Du     

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ Phường Bắc Hà Phường Bắc Hà 1.400  10,50     7,50               21.000           2.100 5 16.000              168.000.000            

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung 

Thiên
Phường Thạch Quý Phường Thạch Quý 675     10,50     7,50               10.125           304 5 12.000              18.240.000              

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến đường Mai Thúc 

Loan
Xã Thạch Hưng Xã Thạch Hưng 1.090  10,50     7,50               16.350           327 5 8.000                13.080.000              

Đường Vũ Quang     

Đoạn I: Đường Trần Phú đến đường Nguyễn Thị Minh Khai  Phường Trần Phú  Phường Trần Phú       385         5,50                3,50               2.695 270 5 13.000              17.550.000              

Đoạn II: Từ đường Minh Khai đến kênh N1-9  Phường Trần Phú  Phường Trần Phú       390         5,50                3,50               2.730 191 5 13.000              12.415.000              

Đoạn III: Từ kênh N1-9 đến Cầu Đông  Phường Thạch Linh  Phường Thạch Linh       620         5,50                3,50               4.340 217 5 10.000              10.850.000              

Đoạn IV: Từ Cầu Đông đến hết phường Thạch Linh  Phường Thạch Linh  Phường Thạch Linh    1.540         5,50                3,50             10.780 431 5 8.000                17.240.000              

15  Đường Nguyễn Thiếp (tất cả các vị trí)  Phường Tân Giang  Phường Tân Giang       460         3,75                2,25               2.070 62 5 10.000              3.100.000                

Đường Xuân Diệu     

Đoạn I: Từ Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du  Phường Bắc Hà  Phường Bắc Hà    1.050         5,00                3,00               6.300 605 5 18.000              54.450.000              

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh  Phường Nguyễn Du  Phường Nguyễn Du       520         5,00                3,00               3.120 156 5 15.000              11.700.000              

Đường Lý Tự Trọng     

Đoạn I: Từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu  Phường Bắc Hà  Phường Bắc Hà       435         3,50                2,00               1.740 261 5 18.000              23.490.000              

Đoạn II: Từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Công Trứ  Phường Bắc Hà  Phường Bắc Hà       570         3,50                2,00               2.280 319 5 14.000              22.330.000              

Đường Nguyễn Huy Tự     

Đoạn I: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn 

Ông
 Phường Bắc Hà  Phường Bắc Hà       595         4,50                3,00               3.570 464 5 14.000              32.480.000              

Đoạn II: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du  Phường Bắc Hà  Phường Bắc Hà       640         4,50                3,00               3.840 461 5 12.000              27.660.000              

Đoạn III: Từ đường Nguyễn Du đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh  Phường Nguyễn Du  Phường Nguyễn Du       565         4,50                3,00               3.390 305 5 13.000              19.825.000              

Đường Nguyễn Phan Chánh     

Đoạn I: Từ đường Nguyễn Trung Thiên đến cầu Xi Măng vào 

Bãi rác Văn Yên
 Phường Tân Giang  Phường Tân Giang       680         5,25                3,25               4.420 141 5 7.000                4.935.000                

Đoạn II: Từ cầu Xi Măng vào Bãi rác Văn Yên đến Cống BaRa  Phường Tân Giang  Phường Tân Giang       350         5,25                3,25               2.275 36 5 5.000                900.000                  

Đường 26/3     

Đoạn I: Từ Nguyễn Biểu đến đường Lê Khôi Phường Nam Hà Phường Văn Yên 235     10,50     7,50               3.525             494 5 13.000              32.110.000              
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Đường Quang Trung     

Đoạn I: Từ Đại lộ Xô Viết đến đường Đồng Môn Xã Thạch Trung Phường Thạch Quý 740     10,50     7,50               11.100           355 5 9.000                15.975.000              

Đoạn III: Từ đường vào xóm Minh Tân, xóm Liên Nhật đến Cầu 

Hộ Độ
Xã Thạch Hạ Xã Thạch Hạ 2.990  10,50     7,50               44.850           718 5 6.000                21.540.000              

Đường Võ Liêm Sơn     

23 Đường Hoàng Xuân Hãn  Phường Đại Nài  Phường Đại Nài       555         4,50                3,00               3.330 67 5 8.000                2.680.000                

25 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường 70m khu đô thị bắc) Phường Trần Phú Phường Nguyễn Du 1.730  9,50       6,50               22.490           1.080 5 24.000              129.600.000            

Đường Hà Tôn Mục     

Đoạn I: Từ ngã tư Nguyễn Biểu, 26/3, Nguyễn Chí Thanh đến 

đường Ngô Đức Kế
 Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       195       10,50                7,50               2.925 468 5 23.000              53.820.000              

Đoạn II: Từ đường Ngô Đức Kế đến đường Phan Đình Giót  Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       275         5,25                3,25               1.788 179 5 19.000              17.005.000              

Đoạn III: Đoạn từ đường Phan Đình Giót đến hết hội quán tổ 6 

phường Nam Hà
 Phường Nam Hà  Phường Nam Hà 105             5,25 3,25               683                61 5 14.000              4.270.000                

Đường Lê Khôi     

Đoạn I: Từ đường 26/3 đến hết trường tiểu học  Phường Đại Nài  Phường Đại Nài       545         4,50                3,00               3.270 105 5 6.000                3.150.000                

Đoạn II: Từ hết trường tiểu học đến kênh N1-911  Phường Đại Nài  Phường Đại Nài       500         4,50                3,00               3.000 48 5 5.000                1.200.000                

Đoạn III: Từ kênh  N1911 đến kênh trạm bơm  Phường Đại Nài  Phường Đại Nài       800         4,50                3,00               4.800 77 5 4.000                1.540.000                

Đoạn IV: Từ kênh trạm bơm đến hết phường  Phường Đại Nài  Phường Đại Nài       471         4,50                3,00               2.826 45 5 3.000                675.000                  

28 Đường Lê Duẩn     

Đoạn I: từ đường Vũ Quang đến đường Hàm Nghi  Phường Trần Phú  Phường Trần Phú       730         6,00                4,00               5.840 876 5 23.000              100.740.000            

Đoạn II: tiếp đó đến hết khu nhà ở Vincom  Phường Hà Huy Tập  Phường Hà Huy Tập       220         6,00                4,00               1.760 141 5 21.000              14.805.000              

Đường Quang Lĩnh     

Bổ sung: từ đường Quang Trung đến đất bà Huỳnh thôn Hồng Hà  Xã Thạch Trung  Xã Thạch Trung       875         5,25                3,25               5.688 114 5 6.000                3.420.000                

31 Đường Nguyễn Huy Lung  Xã Thạch Trung  Xã Thạch Trung    2.950         6,00                4,00             23.600 472 5 6.000                14.160.000              

32 Đường La Sơn Phu Tử  Phường Nguyễn Du  Phường Nguyễn Du    1.680         5,25                3,25             10.920 546 5 8.000                21.840.000              

Đường Lê Ninh     

Đoạn I: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du  Phường Trần Phú  Phường Bắc Hà       315         5,25                3,25               2.048 143 5 7.000                5.005.000                

Đoạn II: Từ đường Nguyễn Du đến Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh  Phường Trần Phú  Phường Nguyễn Du       520         5,25                3,25               3.380 237 5 9.000                10.665.000              

34 Đường Nguyễn Huy Oánh (đường rộng 18m)  Phường Nguyễn Du  Phường Nguyễn Du    1.450         5,50                3,50             10.150 1.015 5 9.000                45.675.000              

Đường Ngô Quyền     

Đường Ngô Đức Kế     

Đoạn I:  Đoạn từ đường Đặng Dung đến đường Hà Tôn Mục  Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       215       10,50                7,50               3.225 484 5 18.000              43.560.000              

Đoạn II: Đoạn từ đường Hà Tôn Mục đến đường  Đồng Quế  Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       260         5,25                3,25               1.690 108 5 13.000              7.020.000                

Đoạn III: Đoạn từ đường Đồng Quế đến đường Hà Huy Tập  Phường Nam Hà  Phường Nam Hà       345         5,25                3,25               2.243 108 5 10.000              5.400.000                

37 Đường Đào Tấn  Phường Nguyễn Du  Phường Đại Nài       355         5,25                3,25               2.308 1.615 5 6.000                48.450.000              

Đường Phan Bội Châu     

Đoạn I: Đoạn từ đường Nam Ngạn (cầu Vồng) đến đường 

Nguyễn Biên
 Phường Văn Yên  Phường Văn Yên       235         5,00                3,00               1.410 56 5 9.000                2.520.000                

Đường Kinh Thượng     

40 Đường Trương Quốc Dụng Xã Thạch Hưng Xã Thạch Hưng 1.110  7,25       4,25               9.435             142 5 8.000                5.680.000                

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 05

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Đồng.

TT Đơn vị
Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

 Định mức 

chi 
 Nội nghiệp  Ngoại nghiệp  Tổng cộng 

 Nội 

nghiệp 

 Ngoại 

nghiệp 
Ghi chú

   765.365.000     2.153.100.000      2.918.465.000         -           -   

I Phường Bắc Hà 76.800.000    536.597.500      613.397.500       -      -      

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          96 150.000      28.800.000    -                     28.800.000         X

24 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          60 100.000      30.000.000    -                     30.000.000         X

2 đợt; mỗi đợt 30 người tham gia trong 

5 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2      1.533 350.000      -                 536.597.500      536.597.500       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng 18.000.000    -                     18.000.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

II Phường Nam Hà 76.800.000    518.780.000      595.580.000       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          96 150.000      28.800.000    -                     28.800.000         X

24 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          60 100.000      30.000.000    -                     30.000.000         X

2 đợt; mỗi đợt 30 người tham gia trong 

5 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2      1.482 350.000      -                 518.780.000      518.780.000       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng 18.000.000    -                     18.000.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

III Phường Tân Giang 30.900.000    101.345.000      132.245.000       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      14.400.000    -                     14.400.000         X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          25 100.000      7.500.000      -                     7.500.000           X

1 đợt; mỗi đợt 25 người tham gia trong 

3 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2         290 350.000      -                 101.345.000      101.345.000       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng 9.000.000      -                     9.000.000           X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

IV Phường Trần Phú 76.800.000    321.912.500      398.712.500       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          96 150.000      28.800.000    -                     28.800.000         X

24 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          60 100.000      30.000.000    -                     30.000.000         X

2 đợt; mỗi đợt 30 người tham gia trong 

5 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2         920 350.000      -                 321.912.500      321.912.500       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   18.000.000    -                     18.000.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

V Phường Nguyễn Du 76.800.000    175.210.000      252.010.000       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          96 150.000      28.800.000    -                     28.800.000         X

24 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          60 100.000      30.000.000    -                     30.000.000         X

2 đợt; mỗi đợt 30 người tham gia trong 

5 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2         501 350.000      -                 175.210.000      175.210.000       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng 18.000.000    -                     18.000.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

VI Phường Thạch Linh 144.177.500  -                     144.177.500       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      14.400.000    -                     14.400.000         X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          50 100.000      20.000.000    -                     20.000.000         X

2 đợt; mỗi đợt 25 người tham gia trong 

4 ngày

3 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng 109.777.500  -                     109.777.500       X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

VII Phường Thạch Quý 48.247.500    -                     48.247.500         

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      14.400.000    -                     14.400.000         X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          40 100.000      16.000.000    -                     16.000.000         X

2 đợt; mỗi đợt 20 người tham gia trong 

4 ngày

3 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   17.847.500    -                     17.847.500         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

VIII Phường Hà Huy Tập 71.800.000    205.710.000      277.510.000       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          96 150.000      28.800.000    -                     28.800.000         X

24 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

DỰ TOÁN CHI (01 NĂM) CHO CÔNG TÁC THU PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ PHỐ, KIỂM TRA XỬ LÝ TRẬT TỰ VI PHẠM ĐÔ THỊ, DUY TU SỬA CHỮA HÈ PHỐ VÀ 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN CHI TIẾT THEO ĐỊA BÀN HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Báo cáo đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh)
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TT Đơn vị
Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

 Định mức 

chi 
 Nội nghiệp  Ngoại nghiệp  Tổng cộng 

 Nội 

nghiệp 

 Ngoại 

nghiệp 
Ghi chú

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          50 100.000      25.000.000    -                     25.000.000         X

2 đợt; mỗi đợt 25 người tham gia trong 

5 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2         588 350.000      -                 205.710.000      205.710.000       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   18.000.000    -                     18.000.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

IX Phường Đại Nài 30.900.000    140.450.000      171.350.000       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      14.400.000    -                     14.400.000         X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          25 100.000      7.500.000      -                     7.500.000           X

1 đợt; mỗi đợt 25 người tham gia trong 

3 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2         401 350.000      -                 140.450.000      140.450.000       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   9.000.000      -                     9.000.000           X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

X Phường Văn Yên 18.575.000    -                     18.575.000         

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      -                 -                     X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 

ngày; ngân sách cấp xã đảm bảo

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          20 100.000      8.000.000      -                     8.000.000           X

1 đợt; mỗi đợt 20 người tham gia trong 

4 ngày

3 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   10.575.000    -                     10.575.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

XI Xã Thạch Trung 31.400.000    116.075.000      147.475.000       

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      14.400.000    -                     14.400.000         X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          20 100.000      8.000.000      -                     8.000.000           X

1 đợt; mỗi đợt 20 người tham gia trong 

4 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2         332 350.000      -                 116.075.000      116.075.000       X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   9.000.000      -                     9.000.000           X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

XII Xã Thạch Hạ 32.005.000    -                     32.005.000         

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      14.400.000    -                     14.400.000         X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          20 100.000      6.000.000      -                     6.000.000           X

1 đợt; mỗi đợt 20 người tham gia trong 

3 ngày

3 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   11.605.000    -                     11.605.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

XIII Xã Đồng Môn -                 -                     -                      

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      -                 -                     X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 

ngày; ngân sách cấp xã đảm bảo

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          20 100.000      -                 -                     -                      X

1 đợt; mỗi đợt 20 người tham gia trong 

3 ngày

3 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   -                 -                     -                      X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

XIII Xã Thạch Hưng 18.760.000    -                     18.760.000         

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      -                 -                     X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 

ngày; ngân sách cấp xã đảm bảo

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          20 100.000      6.000.000      -                     6.000.000           X

1 đợt; mỗi đợt 20 người tham gia trong 

3 ngày

3 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   12.760.000    -                     12.760.000         X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

XIV Xã Thạch Bình 31.400.000    37.020.000        68.420.000         

1
Chi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô 

thị vào các ngày nghỉ, ngày lễ

Lượt 

người
          48 150.000      14.400.000    -                     14.400.000         X

12 đợt; mỗi đợt 4 người tham gia (Tổ 

quản lý trật tự phường, xã) trong 2 ngày

2
Chi các đợt ra quân xử lý vi phạm trật 

tự đô thị; quản lý hè phố trên địa bàn

Lượt 

người
          20 100.000      8.000.000      -                     8.000.000           X

1 đợt; mỗi đợt 20 người tham gia trong 

4 ngày

3 Duy tu, sửa chữa một số đoạn hè phố m2         106 350.000      -                 37.020.000        37.020.000         X

4 Chi công tác kiểm tra, cấp phép Tháng           12 1.000.000   9.000.000      -                     9.000.000           X Văn phòng phẩm, trang thiết bị

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.
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ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình và địa danh Lý trình và địa danh Nền Mặt

 Chiều 

rộng

(m) 

Chiều rộng 

tối thiểu 

dành cho 

người đi bộ

(m)

Giới hạn 

tối đa sử 

dụng tạm 

thời vỉa hè

(m)

Kết cấu

1 Trần Phú Đường Phan Đình Phùng Cầu Cày 4,10 41 2x10,5 9,00        3 6,00          Lát gạch

2 Hà Huy Tập Đường Phan Đình Phùng Cầu Phủ 2,70 41 2x10,5 9,00        3 6,00          Lát gạch

3 Xô Viết Nghệ Tĩnh Đường Trần Phú Đường Quang Trung 1,70 70 2x16.25 9,50        3 6,50          Lát gạch

4 Nguyễn Công Trứ

Đoạn 1: Đường Đặng Dung Đường Phan Đình Phùng 0,13 35 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

Đoạn 2: Đường Hải Thượng Lãn Ông Đường Nguyễn Du 0,75 24 14 5,00        2 3,00          Lát gạch

Đoạn 3: Đường Nguyễn Du Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh 0,80 35 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

5 Phan Đình Phùng Đường Trần Phú Đường Nguyễn Trung Thiên 1,40 35 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

6 Hàm Nghi Đường Trần Phú Đường Đông lộ 2,10 42 2x10,5 8,00        3 5,00          Lát gạch

7 Nguyễn Du Đường Trần Phú Đường Mai Thúc Loan 3,15 35 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

8 Hà Tôn Mục

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ XUẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ 

VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, BUÔN BÁN HÀNG HÓA VÀ THU PHÍ

(Ban hành kèm theo Báo cáo đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh)

TT Tên đường
Chiều 

dài km

Chiều rộng 

đường (m)
Vỉa hè
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Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình và địa danh Lý trình và địa danh Nền Mặt

 Chiều 

rộng

(m) 

Chiều rộng 

tối thiểu 

dành cho 

người đi bộ

(m)

Giới hạn 

tối đa sử 

dụng tạm 

thời vỉa hè

(m)

Kết cấu

TT Tên đường
Chiều 

dài km

Chiều rộng 

đường (m)
Vỉa hè

Đoạn 1: Đường Nguyễn Biểu Đường Nguyễn Công Trứ 0,20 35 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

Đoạn 2: Đường Nguyễn Công Trứ Đường Phan Đình Giót 0,27 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch

9 Đường 26/3 Đường Hà Huy Tập Đường Nguyễn Chí Thanh 2,05 35 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

10 Nguyễn Chí Thanh Đường Nguyễn Tất Thành Đường 26/3 1,16 25 10,5 7,25        3 4,25          Lát gạch

11 Hải Thượng Lãn Ông

Đoạn 1: Đường Trần Phú Đường Nguyễn Công Trứ 1,08 25 10,5 7,25        3 4,25          Lát gạch

Đoạn 2: Đường Nguyễn Công Trứ Nguyễn Trung Thiên 0,56 25 10,5 5,00        2 3,00          Lát gạch

Đoạn 3: Nguyễn Trung Thiên Đường Mai Thúc Loan 0,68 25 10,5 7,25        3 4,25          Lát gạch

12 Lê Duẩn Đường Vũ Quang KĐT Vincom 0,73 26 14 6,00        2 4,00          Lát gạch

13 Trường Chinh Đường Vũ Quang Đường Lê Văn Huân 0,60 26 14 6,00        2 4,00          Lát vỉa hè

14 Nguyễn Huy Oánh Đường Nguyễn Công Trứ Đường La Sơn Phu Tử 1,50 18 7 5,50        2 3,50          Lát gạch

15 Đào Tấn Xô Viết Nghệ Tĩnh La Sơn Phu Tử 0,42 18 7 5,50        2 3,50          Lát gạch

16 Đặng Dung Đường Phan Đình Giót Đường Tân Bình 0,60 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch

17 Phan Đình Giót Đường Hà Huy Tập Đường Phan Đình Phùng 0,65 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch

18 Võ Liêm Sơn Đường Phan Đình Phùng Đường Phan Đình Giót 0,45 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch
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Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình và địa danh Lý trình và địa danh Nền Mặt

 Chiều 

rộng

(m) 

Chiều rộng 

tối thiểu 

dành cho 

người đi bộ

(m)

Giới hạn 

tối đa sử 

dụng tạm 

thời vỉa hè

(m)

Kết cấu

TT Tên đường
Chiều 

dài km

Chiều rộng 

đường (m)
Vỉa hè

19 Đường Ngô Đức Kế

Đoạn 1: Đường Hà Huy Tập Đường Hà Tôn Mục 0,60 18 7 5,25        2 3,25          Lát gạch

Đoạn 2: Đường Hà Tôn Mục Đường Đặng Dung 0,20 24,5 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

20 Lê Ninh Đường Nguyễn Du Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh 0,52 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch

21 La Sơn Phu Tử Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Đường Xuân Diệu 0,87 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch

22 Lê Văn Thiêm Đường Hàm Nghi Đường Nguyễn Xí 1,05 26 14 6,00        2 4,00          Lát gạch

23 Xuân Diệu Đường Nguyễn Du Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh 0,50 28 18 5,00        2 3,00          Lát gạch

24 Nguyễn Xí Đường Hà Huy Tập Xã Tân Lâm Hương 0,87 18 7 5,50        2 3,50          Lát gạch

25 Nguyễn Thị Minh Khai Đường Trần Phú Đường Vũ Quang 0,30 35 14 10,50      3 7,50          Lát gạch

26 Vũ Quang Đường Trần Phú Cầu Đông 1,90 25 14 5,50        2 3,50          Lát gạch

27 Nguyễn Biểu Đường 26/3 Đường Hà Huy Tập 0,80 18 10,5 3,75        1,5 2,25          Lát gạch

28 Nguyễn Huy Tự Đường Phan Đình Phùng Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh 1,90 18 9 4,50        1,5 3,00          Lát gạch

29 Lý Tự Trọng Đường Trần Phú Đường Nguyễn Công Trứ 1,00 15 7,5 3,50        1,5 2,00          Lát gạch

30 Nguyễn Phan Chánh Đường Nguyễn Trung Thiên Đường Hải Thượng Lãn Ông 1,82 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch

31 Cao Thắng Đường Đặng Dung Đường Hà Tôn Mục 0,17 18 7,5 5,25        2 3,25          Lát gạch
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Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình và địa danh Lý trình và địa danh Nền Mặt

 Chiều 

rộng

(m) 

Chiều rộng 

tối thiểu 

dành cho 

người đi bộ

(m)

Giới hạn 

tối đa sử 

dụng tạm 

thời vỉa hè

(m)

Kết cấu

TT Tên đường
Chiều 

dài km

Chiều rộng 

đường (m)
Vỉa hè

32 Tân Bình Đường Phan Đình Phùng Đường Đặng Dung 0,13 18 9 4,50        1,5 3,00          Lát gạch

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.
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